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[bookmark: _Hlk181906589]CHỦ ĐỀ 2: KHÍ LÍ TƯỞNG

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ KHÍ
ĐỊNH LUẬT BÔI LƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ KHÍ
1. Chuyển động và tương tác của các phân tử khí
[bookmark: _Hlk167658330]a) Chuyển động Brown trong chất khí
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí càng lớn.
b) Tương tác giữa các phân tử khí
Giữa các phân tử khí cũng có lực đẩy và lực hút, gọi chung là lực liên kết. Vì khoảng cách giữa các phân tử khí rất lớn nên lực liên kết giữa các phân tử khí rât yếu so với thể lỏng và thể rắn.
2. Mô hình động học phân tử chất khí
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình tác dụng lực, gây áp suất lên thành bình.
- Trong khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí không ngừng va chạm với nhau và va chạm với thành bình (như hình dưới đây) nên tốc độ của chúng không ngừng thay đổi. Do đó, tốc độ phân tử mà ta nói tới ở trên là tốc độ trung bình của các phân tử.

Độ lớn tốc độ trung bình phân tử được xác định bởi 
3. Khí lí tưởng
	- Các phân tử khí ở xa nhau, khoảng cách giữa chúng rất lớn so với kích thước mỗi phân tử nên có thể bỏ qua kích thước của chúng.
	- Khi chưa va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu, nên có thể bỏ qua.
	- Giữa hai va chạm liên tiếp, phân tử khí lí tưởng chuyển động thẳng đều.
	- Khi va chạm vào thành bình chứa, phân tử khí truyền động lượng cho thành bình và bị bật ngược trở lại. Va chạm của các phân tử khí với nhau và với thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.
II. ĐỊNH LUẬT BOYLE
	1.Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái
	- Trạng thái của một lượng khí có khối lượng (m) được xác định bởi ba đại lượng là thể tích (V), áp suất (p), nhiệt độ tuyệt đối (T).
	- Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái, gọi tắt là quá trình.
	- Quá trình biến đổi trạng thái có một thông số không đổi được gọi là đẳng quá trình.
	2. Định luật Boyle
	- Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định được giữ không đổi thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó
pV = hằng số 
- Nếu gọi là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 1 và là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 2 thì:

         3. Đường đẳng nhiệt
         - Đường biễu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
         - Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau 
(đường đẳng nhiệt trên có nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt dưới)
III. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Lưu ý khi giải bài tập định tính
Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng mô hình khí lí tưởng và mối quan hệ giữa các thông số trạng thái (p,V,T) để giải thích các hiện tượng, ứng dụng thực tế có liên quan. Khi giải các bài tập này cần lưu ý đến điều kiện về khối lượng khí xác định.
2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng
Các bài tập định lượng chủ yếu là các bài tập về sự chuyển trạng thái của khí lí tưởng.
Việc giải các bài tập này thường được tiến hành theo ba bước chính sau đây:
+ Xác định lượng khí có thay đổi hay không, có biết khối lượng, khối lượng mol hoặc số mol của lượng khí hay không.
+ Xác định trạng thái đầu, trạng thái cuối và quá trình chuyển trạng thái của lượng khí.
+  Xác định các thông số đặc trưng cho lượng khí trong từng trạng thái như thể tích, áp suất, nhiệt độ, khối lượng, khối lượng mol, số mol.
Dựa vào kết quả của ba bước trên để lựa chọn các hệ thức thích hợp cho việc giải bài tập.
		3.  Lưu ý khi áp dụng định luật Bôilơ 
		- Khí áp dụng phải là khí lí tưởng (trong thực tế luôn tồn lại khí thực, không có khí lí tưởng. Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao khi đó ta xem khí thực gần đúng là khí lí tưởng để áp dụng định luật).
		- Nhiệt độ không đổi trong quá trình biến đổi trạng thái (Quá trình đẳng nhiệt).
		- Áp suất và thể tích ở các trạng thái phải cùng đơn vị.
	Chú ý: 
	3.1. Các đơn vị áp suất:
	Đơn vị của áp suất là Paxcan (Pa). Ta có: 1 Pa = 1 N/m2
	Ngoài ra áp suất còn được dùng bằng các đơn vị sau đây:
	+ Atmôtphe (atm): 1 atm = 1,013.105 Pa 
	+ Torr tương tự như milimet thủy ngân: 1 mmHg = 1 Torr = 133,3 Pa. 
	 Có thể dùng máy tính cầm tay fx-580VN hoặc máy tính khác tương đương để chuyển đổi đơn vị.
[image: A black and white image of letters

Description automatically generated]Nhấn  màn hình hiển thị như hình bên:
Chọn 1 nếu muốn đổi atm sang Pa.
Chọn 2 nếu muốn đổi Pa sang atm
Chọn 3 nếu muốn đổi mmHg sang Pa.
Chọn 4 nếu muốn đổi Pa sang mmHg.
		3.2. Đổi đơn vị thể tích
1 m3 = 103 lít = 106 cm3 hay 1 lít = 10-3 m3= 103 cm3
		3.3. Áp suất tính theo độ cao cột thủy ngân
		* Milimet thủy ngân (Torr) là áp suất của cột thủy ngân cao 1 mm ở 00C lên đáy. 


		Thủy ngân có khối lượng riêng: ; Lấy 
Quy đổi: 
		Nhận xét: Như vậy nếu cột thủy ngân cao 1 mm thì nó sẽ tạo ra một áp suất lên đáy 133,3 Pa
	* Áp suất khí quyển biến đổi xung quanh giá trị 760 mmHg. 
	Người ta gọi giá trị này là 1 atmôtphe(atm): 
	* Nếu áp suất tính theo chiều cao của cột thủy ngân, đơn vị Pa thì ta có: 
	* Người ta thường tính áp suất tính theo chiều cao của cột thủy ngân, đơn vị mmHg bằng công thức:

		Như vậy nếu h(mmHg) thì p và p0 cũng được tính theo mmHg.
		3.4. Áp suất tính theo độ cao cột nước
		* Xét một lượng nước và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng. Ta có:

		* Suy ra:  
		3.5. Những trường hợp thường gặp
    * Ống thủy tinh, trong có chứa thủy ngân có độ cao h, áp suất khí quyển là p0.
    + Đầu để hở phía trên:  
   + Đầu để hở phía dưới: .p0
h
h
p0
p
p
p0
h



   + Ống nghiêng góc hợp với phương thẳng đứng một góc :
p

   + Ống nghiêng góc hợp với phương ngang một góc :
                   
		Lưu ý: Khi ống nghiêng góc  thì chúng ta đã phân tích trọng lực  theo phương của ống nên mới xuất hiện dạng sin hoặc dạng cos.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
I. BÀI TẬP VÍ DỤ
[bookmark: c27]BÀI TẬP 1: Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì sao?
Hướng dẫn
Khi nhiệt độ trong bình kín tăng cao, các phân tử chất khí sẽ chuyển động nhanh hơn, nên va chạm với thành bình nhiều hơn, tạo ra một lực lớn tác động vào thành bình làm áp suất trong bình tăng lên.
[bookmark: c29]BÀI TẬP 2: Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình chứa không phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây: Mật độ phân tử, khối lượng phân tử, vị trí của phân tử, nhiệt độ của khí.
Hướng dẫn 
Áp suất được tạo thành từ lực các phân tử chất khí tác động lên thành bình. Lực này sẽ
Phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí. Nhiệt độ càng cao va chạm càng mạnh và nhiều.
Phụ thuộc vào mật độ phân tử, mật độ lớn thì va chạm càng nhiều.
Phụ thuộc vào khối lượng phân tử, khối lượng phân tử càng lớn thì va chạm với thành bình càng mạnh. Nhưng không phụ thuộc vào vị trí của phân tử. Phân tử của chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không nói lên được khả năng va chạm vào thành bình mạnh hay yếu.
	BÀI TẬP 3: Một quả bóng chứa 0,04 m3 không khí ở áp suất 120 kPa. Tính áp suất của không khí trong bóng khi làm giảm thể tích bóng còn 0,025 m3 ở nhiệt độ không đổi?
Hướng dẫn
*Áp dụng định luật Bôi-lơ cho hai trạng thái:



BÀI TẬP 4: Khi được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75at. Tim áp suất ban đầu của khí.
Hướng dẫn
[image: ]Áp dụng định luật Bôilơ-Mariôt cho quá trình đẳng nhiệt:                

                         

[bookmark: MTBlankEqn]Vậy: Áp suất ban đầu của khí là  
		BÀI TẬP 5: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 1,5 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng bao nhiêu?	
Hướng dẫn
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2

	Áp suất
	
	

	Thể tích
	
	



       *Áp dụng định luật Bôi lơ:

    



		BÀI TẬP 6: Nếu áp suất của một lượng khí biến đổi  thì thể tích biến đổi 3 lít, nếu áp suất biến đổi  thì thể tích biến đổi 5l. Tính áp suất và thể tích ban đầu của khí biết nhiệt độ khí không đổi.
Hướng dẫn
Áp dụng định luật Bôilơ-Mariôt cho các quá trình đẳng nhiệt:

- Quá trình (I) đến (II): 

- Quá trình (I) đến (III): 

Từ (l) và (2) ta có: 

Và  
Vậy: Áp suất và thể tích ban đầu của khí là  và 9l.
BÀI TẬP 7:  Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 10 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là 1,013.105Pa. Khối lượng riêng của nước giếng là 1003 kg/m3 và nhiệt độ của đáy giếng không thay đổi theo độ sâu. Lấy g = 9,8 m/s2
Hướng dẫn
*Gọi trạng thái (1) là khi bọt khí ở dưới đáy giếng, trạng thái (2) là khi bọt khí ở mặt nước.

*Từ công thức:  (lần)
BÀI TẬP 8: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pit-tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít-tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi.
Hướng dẫn
   *Do áp suất tăng nên suy ra thể tích phải giảm. Do đó pit-tông phải dịch sang trái
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2

	Áp suất
	
	

	Thể tích
	
	


		*Áp dụng ĐL Bôi-lơ


Chú ý: Pit-tông là một bộ phận của động cơ, máy bơm dạng pit-tông, máy nén khí hoặc xi lanh hơi.
BÀI TẬP 9: Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pit-tông là 25 cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa. Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên là đẳng nhiệt. Để pit- tông dịch chuyển sang trái 3 cm thì cần tác dụng lên pit-tông một lực có độ lớn bằng bao nhiêu N?
Phương pháp
Lúc đầu áp suất của khí bên trong bình đựng khí là . Nếu có ngoại lực  tác dụng vào bình với diện tích tiếp xúc là S  làm thể tích của bình bị thay đổi thì áp suất lúc sau là p. Ta có:

 

+ Nếu ngoại lực làm nén khí thì thể tích giảm, áp suất tăng khi đó:  

+ Nếu ngoại lực làm dãn khí thì thể tích tăng, áp suất giảm khi đó:  
Hướng dẫn
Khi pít-tông dịch chuyển sang trái thì khí sẽ nén.



BÀI TẬP 10: Một quả bóng có dung tích 2,5ℓ. Người ta bơm không khí ở áp suất khí quyển 105N/m2 vào bóng. Mỗi lần bơm được 125cm3 không khí. Hỏi áp suất của không khí trong quả bóng sau 80 lần bơm? Coi quả bóng trong thời gian bơm nhiệt độ của không khí không đổi.
a) Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí.
b) Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí áp suất 105N/m2 .
Hướng dẫn
a) Xét quá trình biến đổi của lượng không khí được bơm vào quả bóng

Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:  


b) Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí áp suất 105N/m2 .

Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:  


BÀI TẬP 11: Một học sinh đi xe đạp bị hết hơi trong săm xe, học sinh đó mượn bơm để bơm xe. Sau 10 lần bơm thì diện tích tiếp xúc của lốp xe và mặt đất là S1 = 40cm2. Hỏi sau bao nhiêu lần bơm nữa thì diện tích tiếp xúc là S2 = 20cm2. Biết rằng trọng lực của xe cân bằng với áp lực của không khí trong vỏ xe, thể tích mỗi lần bơm là như nhau và nhiệt độ trong quá trình bơm là không đổi.
Hướng dẫn
Gọi F là trọng lượng của xe, V0 là thế tích mỗi lần bơm, V thể tích săm xe 

Sau  n1 = 10 lần bơm: F = p1S1;                    Sau  n2:  

+ Ta có:  

 lần.
Vậy số lần phải bơm thêm là Δn = 20−10 = 10 (lần)
		BÀI TẬP 12: Một cột không khí trong ống thủy tinh hình trụ nhỏ dài tiết diện đều. Cột không khí được ngăn cách với không khí bên ngoài bởi một cột thủy ngân có chiều dài l = 15 mm. Chiều dài của cột không khí khi ống nằm ngang là l0=150 mm. Cho áp suất khí quyển bằng 760 mm Hg. Giả sử rằng nhiệt độ của khối khí là không thay đổi. Tìm chiều dài của cột không khí trong ống?
	a)  Khi ống được đặt thẳng đứng và miệng ống hướng lên trên. 
	b)  Khi ống được đặt thẳng đứng và miệng ống hướng xuống dưới. 
	c)  Khi ống được đặt nghiêng 300 so với phương ngang và miệng ống hướng xuống dưới. 
[bookmark: _Hlk170224629]Hướng dẫn
	a) Xét khối khí trong ống được giới hạn bởi cột thủy ngân. Khi cột thủy ngân nằm cân bằng thì áp suất của khối khí trong ống bằng với áp suất gây đổi cột thủy ngân cộng với áp suất khí quyển. Tức là áp suất của khối khí trong ống là P:
P=P0+l (do áp suất  do cột thủy ngân gây ra có độ lớn bằng chiều dài của cột thủy ngân tính theo đơn vị mmHg)
Khi ống nằm ngang, khối khí có thể tích V0=S.I0 và áp suất P0
Gọi l1 là chiều dài của cột không khí trong ống khi ống được đặt thẳng đứng, khi đó thể tích của khối khí trong ống là V=S.I1 và áp suất P


	b) Khi ống được đặt thẳng đứng và miệng ống hướng xuống dưới. 
P=P0 -l (do áp suất  do cột thủy ngân gây ra có độ lớn bằng chiều dài của cột thủy ngân tính theo đơn vị mmHg)


	c)  Khi ống được đặt nghiêng 300 so với phương ngang và miệng ống hướng xuống dưới. 
P=P0 -lsin 30


BÀI TẬP 13: Một ống thuỷ tinh được cắm lộn ngược vào một chậu chứa thuỷ ngân, bên trong ống chứa 60 cm3 không khí và một cột thuỷ ngân cao 8 cm so với mực thuỷ ngân trong chậu (Hình a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên ngoài ống bằng nhau (Hình b). Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Thể tích của không khí còn lại bên trong ống thủy tinh bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).x (cm3)
60 (cm3)
a)
b)

Hướng dẫn
	* Ở hình a ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là:
; 
	* Ở hình b ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là: 



  
	* Do nhiệt độ không thay đổi nên ta áp dụng ĐL Bôilơ:


II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
[bookmark: _Hlk15471234]Câu 1: Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì 
A. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.	B. số lượng phân tử tăng. 
C. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.	D. khoảng cách giữa các phân tử tăng.
Câu 2: Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình chứa không phụ thuộc vào
A. mật độ phân tử.		B. khối lượng phân tử.	
C. vị trí của phân tử.		D. nhiệt độ của khí.
[bookmark: c30]Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất khí?
A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
B. Chất khí có tính bành trướng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa.
C. Chất khí dễ nén hơn chất lỏng và chất rắn. 
D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn và không ngừng. 
[bookmark: c31][bookmark: c32][bookmark: c35]Câu 5: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?
A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.
B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.
[bookmark: c40]Câu 6: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của chất khí? 
A. Có hình dạng cố định.
B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
C. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích bình chứa.
D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.
[bookmark: c43]Câu 7: Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi lanh kín thì
A. kích thước mỗi phân tử khí giảm.	B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm.
C. khối lượng mỗi phân tử giảm.	D. số phân tử khí giảm.
[bookmark: c46][bookmark: c50]Câu 8: Tìm câu sai
A. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua.
B. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử có thể bỏ qua.
C. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
D. Khí lí tưởng gây áp suất lên thành bình.
Câu 9:  Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ?
A. p1V2 = p2V1.            	B. = hằng số.	C. pV = hằng số.           D.  = hằng số.
Câu 10:  Trong thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng nhiệt không có dụng cụ đo nào sau đây?
A.Áp kế.	B. Pit-tông và xi-lanh.	B. Giá đỡ thí nghiệm.	D. Cân.
[image: ]Câu 11:  Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Thể tích khí trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
B. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
C. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
D. Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.
Câu 12:  Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ?
A. Áp suất, thể tích, khối lượng.	B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
C. Thể tích, trọng lượng, áp suất.	D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
Câu 13:  Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?
A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.
D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.
Câu 14:  Đối với một lượng khí lí tưởng xác định, khi nhiệt độ không đổi thì áp suất
A. tỉ lệ nghịch với thể tích.	B. tỉ lệ thuận với bình phương thể tích.
C. tỉ lệ thuận với thể tích.	D. tỉ lệ nghịch với bình phương thể tích.
Câu 15:  Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng nhiệt là
A. đường thẳng kéo dài qua O.	B. đường cong hypebol.
C. đường thẳng song song trục OT.	D. đường thẳng song song trục Op.
Câu 16:  Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh
A. giảm đi 2 lần.            B. tăng lên 2 lần.	C. tăng thêm 4 lần.      D. không thay đổi.
Câu 17:  Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?
A. 2,5 lần. 	B. 2 lần.	C. 1,5 lần.	D. 4 lần. 
Câu 18:  [image: ]Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là
A. T2 > T1.	B. T2 = T1.
C. T2 < T1.	D. T2 ≤ T1.
Câu 19:  Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí trong một đơn vị thể tích
A. chưa đủ dữ kiện để kết luận.	B. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.	D. luôn không đổi.
Câu 20:  Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là
A.V2 = 12,5 lít.	B. V2 = 8 lít.	C. V2 = 2,5 lít.	 D. V2 = 40 lít.
Hướng dẫn

*Áp dụng:  Chọn B
Câu 21:  Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100 m3 có áp suất 0,1 atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100 atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng
A. 1. 	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn

*Ta có:  Chọn B
Câu 22:  Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là 
A. 4 lít. 	B. 8 lít. 	C. 12 lít.	D. 16 lít.
Hướng dẫn

Chọn A
Câu 23:  Một lượng khí có thể tích 1m3 và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm. Thể tích của khí nén là
A.2,86 m3.	B. 2,5 m3.	C. 0,286 m3.	D. 0,35 m3.
Hướng dẫn

*Áp dụng ĐL Bôi-lơ:  => Chọn C
Câu 24:  Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?
A. 2,5 lần. 	B. 2 lần. 	C. 1,5 lần.	D. 4 lần. 
Hướng dẫn


*Áp dụng ĐL Bôi-lơ:  => Chọn A
Câu 25:  Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 6 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó có giá trị là
A. 4 lít.	B. 8 lít.	C. 12 lít.	D. 16 lít.
Hướng dẫn


*Áp dụng ĐL Bôi-lơ:  

 =>Chọn B
Câu 26:  Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, ở nhiệt độ 200C. Coi nhiệt độ không đổi. Thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm là
A.500 lít.	B. 20 lít.	C. 250lít.	D. 50 lít.
Hướng dẫn

*Áp dụng ĐL Bôi-lơ:  => Chọn A
Câu 27:  Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp = 50kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là
A. 40 kPa. 	B. 60 kPa. 	C. 80 kPa.	D. 100kPa. 
Hướng dẫn


Áp dụng ĐL Bôi-lơ:    



=>Chọn D  
Câu 28:  Một bình đựng khí có dung tích 6.10-3 m3 đựng khí áp suất 2,75.106 Pa. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích 3,3.10-3 m3 và khí trong bóng có áp suất 105Pa. Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là
A.50 quả bóng.	B. 48 quả bóng.	C. 52 quả bóng.	D. 49 quả bóng.
Hướng dẫn: Áp dụng ĐL Bôi lơ: 

 =>Chọn B
Câu 29:  Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 2.105Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng 5.105Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là
A. 2.105Pa,8 lít. 	B. 4.105Pa,9 lít. 	C. 4.105Pa,12 lít.	D. 2.105Pa,12 lít.
Hướng dẫn
	
	Trạng thái
	Trạng thái 2
	Trạng thái 3

	Áp suất
	
	
 
	


	Thể tích
	
	
	


Áp dụng ĐL Bôi-lơ:

 Chọn B
Chú ý: Nếu áp suất tăng thì thể tích phải giảm.
Câu 30:  Tính khối lượng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m3.
A.2,145 kg.	B. 21,450 kg.	C. 1,049 kg.	D. 10,49 kg.
Hướng dẫn: Xét cùng một lượng khí có khối lượng m ở hai trạng thái. 

     =>Chọn A
Chú ý: Ở điều kiện tiêu chuẩn ra có áp suất  và . 
Câu 31:  Một bọt khí có thể tích 1,5cm3 được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 103kg/m3, áp suất khí quyển là  p0 = 105 Pa và g = 10 m/s2. Khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bằng
	A. 15 cm3 .	B. 15,5 cm3.	C. 16 cm3 .		D. 16,5 cm3.

Hướng dẫn:  =>Chọn D. 
Câu 32:  Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Số lần đẩy bơm là
A.126 lần.	         		  B. 160 lần.	         		C. 40 lần.		    D. 10 lần.
Hướng dẫn

*Trạng thái 1:  

*Trạng thái 2: 
*Do nhiệt độ không đổi nên ta áp dụng định luật Bôilơ:

 =>Chọn D.
Câu 33:  Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm2 và khoảng chạy 25 cm bơm một quả bóng. Ban đầu quả bóng chứa không khí ở áp suất khí quyển p0 = 105 Pa và có thể tích là V0 = 1500 cm3.  Sau 10 lần bơm thì thể tích của quả bóng là 2000 cm3. Coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là
A.105Pa.	     	 	B.7,5.104Pa.	  	C. 1,75.104Pa.	     D. 1,75.105 Pa.	
Hướng dẫn
Trạng thái 1: Sau n = 10 lần bơm đã đưa vào quả bóng một lượng khí ở bên ngoài có:

	 
Trạng thái 2: Khi khí đã vào trong quả bóng lượng khí này có áp suất và thể tích lần lượt là:

	  
*Do nhiệt độ không đổi, áp dụng định luật Bôilơ: 

	=>Chọn D
Câu 34:  Dùng ống bơm bơm một quả bóng đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được 50cm3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là
A. 1,25 atm.	B. 1,5 atm.	C. 2,5 atm.	D. 2 atm.
	Hướng dẫn

Đổi đơn vị:  
Trạng thái 1: Sau 60 lần bơm đã đưa vào quả bóng một lượng khí ở bên ngoài có:
	; 
Trạng thái 2: Khi khí đã vào trong quả bóng lượng khí này có áp suất và thể tích lần lượt là:
	; 
*Do nhiệt độ không đổi, áp dụng định luật Bôilơ: 

	=>Chọn B
Lưu ý: Thể tích mà lượng khí đưa vào quả bóng là  nhưng thực tế sau khi bơm thể tích của quả bóng là 2 lít. Như vậy lượng khí đưa vào đã bị nén nên áp suất của chúng phải tăng.
	Câu 35. Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h = 14cm. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của các trường hợp.Ống thẳng đứng miệng ở dưới
A. 58,065(cm)	B. 68,072(cm)		C. 72(cm)		D. 54,065(cm)
	


	Hướng dẫn
    + Ống thẳng đứng miệng ở dưới

    + Ta có;  

    + Với  

             . Chọn đáp án A
	


	 Câu 36. Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h = 14cm. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của các trường hợp. Ống đặt nghiêng góc 30° so vói phương ngang, miệng ở trên
A. 58,065(cm)	B. 43,373(cm)		C. 12(cm)		D. 54,065(cm)
	


	Hướng dẫn
    + Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên
    Cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là 

     Ta có: p1.V1= p3.V3 . Với  

      Chọn đáp án B
	



Câu 37. Một quả bóng da có dung tích 2,5 lít chứa không khí ớ áp suất 105 Pa . Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng.Mỗi lần bơm được 125cm không khí. Hỏi áp suất của không khí trong quả bóng sau 20 lần bơm? Biết trong thời gian bơm, nhiệt độ của không khí không đổi.
A. 2.105Pa			B. 105Pa			C. 0,5. 105Pa			D. 3. 105Pa
Hướng dẫn
+ p1V1 = p2V2 → 8.105.2 = p2.8 →2.105Pa < p1

  Δp = p1 – p2  Chọn đáp án A
	Câu 38. Cho 1 ống nghiệm 1 đâu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đêu, hên trong có cột không khí cao l = 20cm ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài d = 4cm. Cho áp suất khí quyến là p0 = 76cmHg. Chiều dài cột khí trong ống là bao nhiêu khi ống được dựng thẳng ống nghiệm ở trên?
	



A. 21cm			B. 20cm			C. 19cm			D. 18cm
	        Hướng dẫn

        + Khi ống nằm ngang:  

        + Khi ống thẳng đứng miệng ở trên:  
        + Áp dụng định luật Boi – lơ – Ma – ri – ot:

         Chọn đáp án C
	


	 Câu 39. Cho 1 ống nghiệm 1 đâu kín được đặt nằm ngang; tiết diện đêu, hên trong có cột không khí cao l = 20cm ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân dài d = 4cm. Cho áp suất khí quyến là p0 = 76cmHg. Chiều dài cột khí là bao nhiêu khi ống đứng thẳng miệng ở dưới?
	



A. 21,llcm		B. 19,69cm			C. 22cm			D. 22,35cm 
Hướng dẫn

          +  Chọn đáp án A
Câu 40. Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?
	A.
	

	B.
	

	C.
	

	D.
	



Hướng dẫn: Áp suất không phải quá trình đẳng nhiệt.Chọn đáp án D

2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí
	a). xích lại gần nhau hơn.
	S
	

	b). có tốc độ trung bình lớn hơn.
	Đ
	

	c). nở ra lớn hơn.
	S
	

	d). liên kết lại với nhau.
	S
	


[image: ]Câu 2. Trong thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và áp suất của một lượng khí xác định khi nhiệt độ được giữ không đổi. 
	a) Bộ phận số (3) là pit-tông.
	
	S

	b) Bộ phận số (5) là chân đế.
	Đ
	

	c) Bộ phận số (2) là pit-tông.
	Đ
	

	d) Bộ phận số (1) là áp kế.
	
	S



Câu 3. Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:

	a) Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 0,1 mol.
	Đ
	

	b) Thể tích khí ở trạng thái B là 1,12 lít.
	Đ
	

	c) Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB.
	Đ
	

	d) Khi thể tích của khối khí là 1,4 lít thì áp suất là 1,5 atm
	
	S


Câu 4. Cho các phát biểu về đường đẳng nhiệt:
	a) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p,V) là một cung hypebol.
	Đ
	

	b. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (V, T) là một đoạn thẳng song song với trục OT.
	
	S

	c) Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, T) là một đoạn thẳng vuông góc với trục OT.
	Đ
	

	d) Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt là giống nhau.
	
	S


Câu 5. Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dài 50 cm và đường kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên. Sau 40 lần bơm thì không khí trong túi có thể tích là 6,28 lít. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi. Lấy 
	a) Mỗi lần bơm ta đưa vào quả bóng 0,628 lít khí.
	Đ
	

	b) Sau 40 lần bơm ta đưa vào quả bóng 50,24 lít khí.
	
	S

	c) Sau 40 lần bơm lượng khí đưa vào quả bóng được nén còn 6,28 lít.
	Đ
	

	d) Áp suất khí trong quả bóng sau 40 lần bơm là 4 atm.
	Đ
	



Hướng dẫn

    Trạng thái 1: Lượng khí được bơm vào quả bóng: 

    *Thể tích mỗi lần bơm:  
    *Thể tích sau 40 lần bơm: lít

Trạng thái 2: Khí được nén ở trong quả bóng: 



*Áp dụng định luật Bôilơ:  
[image: ]Câu 6. Một lượng khí có thể tích 240 cm3  chứa trong một xilanh có pittong đóng kín, diện tích của đáy pit-tông  là 24 cm2 (Hình vẽ). Áp suất khí trong xi lanh bằng áp suất ngoài và bằng 100 kPa. Bỏ qua ma sát giữa pit-tông và thành xilanh. Coi các quá trình xảy ra là đẳng nhiệt.
	a) Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm thì thể tích khí lúc này là 288 cm3.
	
	S

	b) Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm thể tích khí lúc này là 192 cm3.
	
	S

	c) Để dịch chuyển pit tông sang trái 2 cm cần một lực 60 N.
	Đ
	

	d) Để dịch chuyển pit-tông sang phải 2 cm cần một lực 40 N.
	Đ
	


Hướng dẫn
a. Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm: 
b.Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm: 
c.Khi pit-tông dịch chuyển sang trái 2 cm (thể tích giảm, áp suất tăng):

d.Khi pit-tông dịch chuyển sang phải 2 cm (thể tích tăng, áp suất giảm):


[image: n3 fb Nguyen Minh Nhut]Câu 7. Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ.
	a) Đường biểu diễn sự thiến thiên của thể tích theo áp suất khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt. 
	Đ

	b) Khi áp suất khối khí có giá trị 0,50 kN/m2 thì thể tích khối khí là 4,8 m3. 
	Đ

	c) Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là dãn nở đẳng nhiệt. 
	S

	d) Khi áp suất khối khí thay đổi từ 0,5 kN/m2 đến 1,5 kN/m2 thì thể tích của khối khí tăng một lượng 3,2 m3. 
	Đ


	Hướng dẫn
a) Đường biểu diễn sự thiến thiên của thể tích theo áp suất khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
b) Khi áp suất khối khí có giá trị 0,50 kN/m2 thì thể tích khối khí là 


c) Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là nén đẳng nhiệt.

d) Khi áp suất khối khí thay đổi từ 0,5 kN/m2 đến 1,5 kN/m2 thì thể tích của khối khí tăng một lượng: 
Câu 8. Một bọt khí có thể tích 1,5 cm3 được tạo ra bởi một tàu ngầm đang lặn ở độ sâu  100 m dưới mực nước biển. Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi. Cho khối lượng riêng của nước biển là  = 1,00.103 kg/m3. Áp suất khí quyển là 0 = 1,00.105 Pa, g = 10 m/s2.
	a) Áp suất của bọt khí ở độ sâu 100m dưới mực nước biển là 11,0.105 Pa.
	Đ

	b) Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí nhỏ hơn áp suất khí quyển p0 = 1,00.105 Pa
	S

	c) Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên có thể áp dụng định luật Boyle đối với trạng thái ở trên mặt nước và dưới mặt nước 100 m.
	Đ

	d) Khi bọt khí nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích là 16,5 cm3.
	Đ


Hướng dẫn
a) [Đ] Áp suất của khối khí ở độ sâu 100 m dưới mực nước biển là :

Pa
b) [S] Khi bọt khí nổi lên mặt nước, áp suất của bọt khí bằng áp suất khí quyển p0 = 1,00.105 Pa.
c) [Đ] Vì nhiệt độ của bọt khí là không đổi nên áp dụng định luật Boyls đối với trạng thái ở trên mặt nước và dưới mặt nước 100 m.
d) [Đ] Áp dụng định luật Boyle đối với trạng thái ở độ sâu 100 m  và trên mặt nước.


 


Câu 9. Trong một ống thủy tinh nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 30 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 
h = 15 cm. Áp suất khí quyển là 76 cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống của các trường hợp sau.

a) Chiều cao của cột không khí trong ống khi đặt thẳng đứng miệng ở dưới là 

b) Chiều cao của cột không khí trong ống khi đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên là  

c) Chiều cao của cột không khí trong ống khi đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới là  

d) Chiều cao của cột không khí trong ống khi đặt đặt nằm ngang là 
Hướng dẫn
	a. Phát biểu này đúng. 
	Ống thẳng đứng miệng ở dưới


	Ta có

	Với 

	
	b. Phát biểu này sai. 
	Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên



	Cột thủy ngân có độ dài là h nhung khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy ngân là

	Ta có 

	Với  

	
		c. Phát biểu này đúng. 
	Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở dưới



	Ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên cột thủy ngân có độ dài là h nhưng khi đặt nghiêng ra thì độ cao của cột thủy tinh là 


	Ta có  với 

	
	d. Đúng
   Ống đặt nằm ngang p5 = p0



	Ta có 




[image: A diagram of a diagram

Description automatically generated]Câu 10. Một lượng không khí có thể tích  chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín, diện tích tiết diện của pit-tông là  áp suất của không khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là  (hình vẽ). Bỏ qua ma sát giữa pit tông và thành xilanh. Coi trong quá trình chuyển động nhiệt độ không thay đổi. Dịch chuyển pit-tông một đoạn bằng  theo chiều làm thể tích khí tăng.
a) Có thể áp dụng định luật Boyle cho quá trình biến đổi trạng thái này.

b) Sau khi dịch chuyển thì thể tích của khí lúc này là  

c) Sau khi dịch chuyển thì áp suất của khí lúc này là  

d)Lực cần tác dụng vào pit-tông để pit-tông cân bằng là  
Hướng dẫn 
	a. Phát biểu này đúng. Có thể áp dụng định luật Boyle cho quá trình biến đổi trạng thái này do nhiệt độ của không khí không thay đổi.
	b. Phát biểu này đúng. 
	c. Phát biểu này sai. 


	Xét lượng khí trong xilanh khi dịch chuyển pit-tông  theo chiều làm thể tích khí tăng 

Áp dụng định luật Boyle cho qua trình đẳng nhiệt, ta có   
	d. Phát biểu này sai. 

	Để pit- tông cân bằng thì  

	Lực cần tác dụng vào pit-tông là 
3. Câu trả lời ngắn
Câu 1: Một bình có thể tích 10 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30 at. Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi và áp suất của khí quyển là l at. Thể tích của chất khí khi ta mở nút bình là bao nhiêu lít?
		Hướng dẫn 

		Áp dụng định luật Boyle, ta có 
Câu 2: Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5 atm. Áp suất ban đầu của khí có giá trị là bao nhiêu?
	Hướng dẫn 

	Áp dụng định luật Boyle, ta có  

Câu 3: Một khối khí có thế tích 16  áp suất từ l atm được nén đẳng nhiệt tới áp suất là 4 atm. Thể tích khí đã bị nén là bao nhiêu lít?
Hướng dẫn 

		Áp dụng định luật Boyle, ta có 

		Thể tích khí đã bị nén  
Câu 4: Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pit-tông là 20 cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa. Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên là đẳng nhiệt. Để pit- tông dịch chuyển sang trái 4 cm thì cần tác dụng lên pit-tông một lực có độ lớn bằng bao nhiêu N?
Hướng dẫn:  Khi pít-tông dịch chuyển sang trái thì khí sẽ nén.



       
Câu 5: Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là p0 = 105 Pa. Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N?
Hướng dẫn: Có ngoại lực F xuất hiện, đây là dấu hiệu để cho chúng ta áp dụng: 


 (Nén khí);      

     


Câu 6: Một bong bóng hình cầu khi nổi lên mặt nước có bán kính là l mm. Cho biết trọng lượng riêng của nước là , áp suất khí quyến là  và nhiệt độ trong nước là không thay đổi theo độ sâu. Vị trí mà tại đó bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính khi ở mặt nước cách mặt nước khoảng bằng bao nhiêu m ? (Viết kết quả đến phần nguyên)
Hướng dẫn

- Khi bong bóng có bán kính bằng một nửa bán kính ở mặt nước: 

- Áp suất của bong bóng ở mặt nước:  (Pa)

- Áp suất của bong bóng khi nó ở độ sâu h: 

- Áp dụng định luật Boyle: 
Câu 7: Người ta dùng bơm để bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350N thì diện tích tiếp xúc là 50 cm2. Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp suất khí quyển p0 = 105 Pa và có thể tích là V0 = 1500 cm3. Giả thiết khi áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá 1,5p0 thì thể tích của bánh xe đạp là 2000 cm3. Nếu mỗi lần đẩy bơm chỉ đưa được 100 cm3 không khí vào bánh xe thì phải đẩy bao nhiêu lần?
Hướng dẫn: Áp suất trong bánh xe sau khi bơm:


 
Câu 8: Một ống nghiệm hình trụ có chứa chất lỏng có độ cao h và khối lượng riêng là , phần miệng ống ở trên, bên dưới chất lỏng có chứa một lượng khí. Biết áp suất khí quyển là . Xác lập biểu thức tính suất của lượng khí bên trong ống ?
Hướng dẫn: Gọi S là diện tích đáy của ống hình trụ.
	*Lượng khí bị nén bởi trọng lượng của chất lỏng. Do đó ta áp dụng công thức:

	 
		Chú ý: Nếu miệng ống đặt thẳng đứng hướng xuống dưới (khí bị dãn) ta cũng lập luận tương tự và rút ra được áp suất của lượng khí bên trong ống sẽ là . 
Câu 9: Nếu dùng chất lỏng là thủy ngân để làm khí áp kế thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột thủy ngân là 760 mm. Nếu thay thủy ngân bằng một lượng nước đúng bằng lượng thủy ngân ban đầu thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột nước là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nước là 103 (kg/m3).
Hướng dẫn: Áp dụng mối liên hệ giữa chiều cao cột thủy ngân và chiều cao cột nước.



  
Thay số: 
Câu 10: Nếu dùng chất lỏng là thủy ngân để làm khí áp kế thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột thủy ngân là 760mm. Nếu thay thủy ngân bằng rượu vang có khối lượng đúng bằng khối lượng thủy ngân ban đầu thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột rượu vang là bao nhiêu m?
(Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Biết khối lượng riêng của rượu vang và thủy ngân lần lượt là và
Hướng dẫn: Xét một lượng rượu vang và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng. 
 =>



 
 
Câu 11: Một ống thuỷ tinh được cắm lộn ngược vào một chậu chứa thuỷ ngân, bên trong ống chứa 40 cm3 không khí và một cột thuỷ ngân cao 8 cm so với mực thuỷ ngân trong chậu (Hình a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên ngoài ống bằng nhau (Hình b). Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Thể tích của không khí còn lại bên trong ống thủy tinh bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).x (cm3)
40 (cm3)
a)
b)

Hướng dẫn
		* Ở hình a ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là: ;  
		* Ở hình b ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là: 



    
		* Do nhiệt độ không thay đổi nên ta áp dụng ĐL Bôilơ:
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Câu 12: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột không khí bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài l = 56 mm, làm cột thủy ngân dâng lên h = 748 mmHg, áp suất khí quyển khi đó là 768 mmHg. Thay đổi áp suất khí quyển làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt độ không đổi. Tìm áp suất khí quyển theo đơn vị mmHg khi cột thủy ngân chỉ dâng lên h’ = 734 mmHg.h
l

Hướng dẫn
	* Lúc đầu áp suất ở phần trên đáy và thể tích  
	* Lúc sau áp suất ở phần trên đáy  và thể tích  

	* Áp dụng định luật Bôilơ: 
hay 
Câu 13: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 14cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 10cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)h
l1
h
l2

Hướng dẫn: Xét áp suất và thể tích của lượng khí ở phần đáy của ống (đầu kín).
*Khi đặt ống thẳng đứng có đầu hở lên phía trên: ; 
*Khi đặt ống thẳng đứng có đầu hở xuống phía dưới: ; 

[bookmark: _Hlk183352730]*Áp dụng định luật Bôilơ: 
Câu 14: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 300 so với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Hướng dẫn
* Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên: ; 
* Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 300 so với phương thẳng đứng: 
; 
* Áp dụng định luật Bôilơ:


Chú ý:  là góc hợp bởi ống thủy tinh so với phương nằm ngang.

Câu 15: Phía trên cột thủy ngân của áp kế có lọt một khối lượng nhỏ không khí, nên áp kế đó chỉ áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg thì áp kế chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không khi đó là 80 mm. Coi nhiêt độ trong hai lần đo là như nhau. Nếu áp kế chỉ 734 mmHg thì áp suất khí quyển thực bằng bao nhiêu mmHg?
Hướng dẫn: Gọi l là chiều dài của ống, x là chiều dài của ống chứa không khí.

 
(chiều dài ống: )
 
Chú ý: Số chỉ của áp kế chính bằng độ cao của cột thủy ngân.
Câu 16: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16 cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15 cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh theo phương thẳng đứng, đầu hở ở dưới thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng bao nhiêu cm?
Hướng dẫn
* Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì áp suất và thể tích của khí ở trong ống lần lượt là: 
       và .
* Khi đặt ống thủy tinh theo phương thẳng đứng, đầu hở ở dưới thì áp suất và thể tích của khí trong ống lần lượt là:  và . Áp dụng định luật Bôi lơ:

    
Câu 17: Một ống thủy tinh tiết diện đều gồm một đầu kín, một đầu hở, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 20 cm. Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì chiều dài cột không khí là 48 cm, miệng ở trên thì dài cột không khí là 28 cm. Chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang là bao nhiêu cm?


Hướng dẫn




	Ta có

	Mặt khác 
Câu 18: Một ống thủy tinh hình trụ, một đầu kín một đầu hở, dài 40 cm chứa không khí với áp suất khí quyn 105 N/m2. Ấn ống xuống chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới sao cho đầu kín ngang với mặt nước. Tính chiều cao cột nước trong ống, biết trọng lượng riêng của nước là d = 104 N/m3. 




Hướng dẫn: Ta cómà 

	




Câu 19: Mỗi lần bơm đưa được một lượng  không khí vào ruột xe. Sau khi bơm diện tích tiếp xúc của các vỏ xe với mặt đường là Thể tích của ruột xe sau khi bơm là  Áp suất khí quyển  Trọng lượng xe là 600 N. Coi nhiệt độ là không đổi. Số lần bơm xe là bao nhiêu?
	Hướng dẫn: Sau n lần bơm, lượng khí vào trong bánh xe

	Trạng thái I 

	Trạng thái II 

	Áp dụng định luật Boyle cho quá trình đẳng nhiệt 
Câu 20: Một bong bóng không khí ở dưới đáy một hồ nước có độ sâu 5 m. Khi bong bóng nổi lên mặt hồ, người ta đo được thế tích của nó là lmm3. Giả sử rằng nhiệt độ ở dưới đáy hồ và trên mặt hồ là bằng nhau. Biết áp suất khí quyến p0 = l,013,105 N/m2 và trọng lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Thể tích của bong bóng khi ở dưới đáy hồ bằng bao nhiêu mm3?
	Hướng dẫn: Gọi p0 và V0 là áp suất và thể tích của bong bóng trên mặt nước. p và V là áp suất và thể tích của bong bóng ở dưới đáy hồ. 

		Theo biểu thức của định luật Boyle ta có 

		 













CHUYÊN ĐỀ 2: QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP – ĐỊNH LUẬT CHARLES

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Quá trình đẳng áp
Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi giữ áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp. 
 2. Định luật  Charles
Nội dung định luật:  Với một khối lượng khí xác định, khi giữ ở áp suất không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.
Biểu thức: hằng số
 	Nếu gọi    lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1;  lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2  thì: 
Đồ thị biểu diễn  định luật Charles: 

[image: ]

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
I. BÀI TẬP VÍ DỤ
Câu 1: Một áp kế gồm một bình thuỷ tinh như hình vẽ có thể tích 270 cm3 gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1 cm2, trong ống có một giọt thuỷ ngân. Ở 0 0C giọt thuỷ ngân cách A 30 cm, hỏi khi nung nóng đến 10 0C thì giọt thuỷ ngân di chuyển đến vị trí cách A một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thuỷ ngân không chảy ra ngoài. 
[image: ]
Hướng dẫn
Quá trình đun nóng là quá trình đẳng áp, theo định luật Charles


Với x là khoảng cách dịch chuyển của giọt thuỷ ngân tính từ A.




[image: ]Câu 2: Mô hình áp kế khí (hình bên) gồm một bình cầu thuỷ tinh có thể tích gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện . Trong ống có một giọt thuỷ ngân. Ở  giọt thuỷ ngân cách A 30 cm. Khoảng di chuyển của giọt thuỷ ngân khi hơ nóng bình cầu đến  là bao nhiêu cm. Coi thể tích bình là không đổi. 
Hướng dẫn


	Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 

	Theo quá trình đẳng áp: 



Câu 3: Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí tăng . Xác định nhiệt độ ban đầu của lượng khí, biết quá trình trên là đẳng áp
Hướng dẫn


	Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 

	Theo định luật Charles: 
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất được giữ không đổi gọi là quá trình
 A. đẳng áp. 	 B. đẳng tích. 	         C. đẳng nhiệt. 		 D.  đoạn nhiệt
Câu 2:  Trong quá trình nung nóng đẳng áp một lượng khí xác định khoảng cách giữa các phân tử khí
A. tăng lên. 				B. Giảm đi.		
C.  không đổi.			            D.  giảm đến cực tiểu rồi tăng lên
Câu 3:  Trong hệ tọa độ V – T  đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp
A.  đường thẳng song song với trục hoành
B. đường thẳng song song với trục tung
C. đường thẳng hypebol
D. đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ
Câu 4:  Giữ áp suất của một lượng khí nhất định không đổi và giảm nhiệt độ thì khối lượng riêng của khí
 A. tăng lên		 			B. giảm đi		 
C. không đổi		 			D. tăng đến cực đại rồi giảm đi 
Câu 5: Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?

[image: ]

A. Hình 1		B. Hình 2		C. Hình 3		D. Hình 4
Câu 6:  Phát biểu nào sau đây là phù hợp với định luật Charles
	A. Trong quá trình đẳng áp thể tích của một lượng khí xác định tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
B. Trong quá trình đẳng áp,  thể tích của một lượng khí xác định tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 
C. Trong quá trình đẳng tích,  thể tích  tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
D. Trong quá trình đẳng áp,  thể tích của một lượng khí xác định tỷ lệ thuận với nhiệt độ Celsius.
Câu 7: Trong đồ thị V - T  vẽ hai đường đẳng áp của cùng một khối lượng khí xác định thông tin nào sau đây là đúng?
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A. 		B. 		C. 		D. 
Hướng dẫn: Xét hai trạng thái (1) và (2) trên hai đường đẳng áp tương ứng với cùng nhiệt độ thì , khi đó quá trình biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) là quá trình đẳng nhiệt: 
Câu 8:  Đối với một lượng khí xác định,  quá trình nào sau đây là đẳng áp? 
A. nhiệt độ tăng, thể tích tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
B. nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.
C. nhiệt độ không đổi, thể tích tăng
D. nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.
Câu 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí trong hệ tọa độ V – T   như hình vẽ bên dưới. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ 
p – T? 
[image: ]

A. Hình 1		B. Hình 2		C. Hình 3		D. Hình 4
Câu 10:  Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?
A. hằng số.	B.  ~.		C.  ~.		D. .
Câu 11: Cho một lượng khí lí tưởng dãn nở đẳng áp thì 
A. nhiệt độ của khí giảm
B. nhiệt độ của khí không đổi.
C. thể tích của khí tăng, tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
D. thể tích của khí tăng, tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius.
Câu 12: Nhiệt độ của một lượng khí tăng từ 250K đến 500k và áp suất không đổi thì thể tích của khí
A. tăng gấp đôi. 		B. giảm một nửa. 	
C. không đổi. 		D. tăng lên gấp bốn.
Câu 13: Một khối lượng khí có thể tích 15 lít ở nhiệt độ 270C. Nung nóng đẳng áp khối khis này tới 87 0C thì thể tích của khối khí này bằng
	A.25 lít. 	B. 12 lít.	C. 18 lít.	D. 16,5 lít.
Câu 14: 14 gam khí chiếm thể tích 5 lít ở 270C. Nung nóng đẳng áp khối khí tới 177 0C thì khối lượng riêng của khối khí bằng 
	A.2,8 gam/lít.	B. 18,36 gam/lít.	C. 7,5 gam/lít.	D. 1,87 gam/lít.
Hướng dẫn
 lít. Suy ra: gam/lít
Câu 15: Một áp kế gồm một bình thuỷ tinh có thể tich 270 cm3 gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1 cm2 trong đó có một giọt thuỷ ngân như hình bên. Khi nhiệt độ trong bình là 0 0C thì giọt thuỷ ngân cach A 30 cm. Khi nhiệt độ trong bình là 10 0C thì giọt thuỷ ngân di chuyển một đoạn bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi. 
	A. 130 cm. 	B. 100 cm. 	  C. 60 cm. 	D. 160 cm. 
[image: ]
Hướng dẫn
Trước khi nung nóng: 
Sau khi nung nóng giọt thuỷ ngân dịch chuyển một khoảng x: 
Theo định luật Charles 
Câu 16: Một xylanh thẳng đứng, tiết diện S chứa không khí ở nhiệt độ 17 0C. Pittông đặt cách đay xilanh một đoạn h = 40 cm. Khi không khí trong xilanh được nung nóng đến 47 0C thì pittông được nâng lên một khoảng bằng
[image: ]
A.1,5 cm. 	B. 3,9 cm. 	C. 4,1 cm. 	D. 5,7 cm.

Hướng dẫn
	Trước khi nung nóng: T1 = 273+ 17 = 290 K; V1 = S.h
	Sau khi nung nóng, pittông được nâng lên một đoạn x: T2 = 273+ 47 = 320 K; V2 = S.(h + x).
	Theo định luật Charles:  
Câu 17: Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 32 0C lên đến 117 0C và giữ cho áp suất không đổi thì thể tích khí tăng thêm 1,7 lít. Thể tích của lượng khí trước khi tăng nhiệt độ là
A.6,1 lít. 	B. 7,8 lít. 	C. 3,4  lít. 	D. 5,2 lít
Hướng dẫn
lít
Câu 18: Nung nóng một lượng khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng thêm 3 0C thì thể tích tăng thêm 1 %. Nhiệt độ ban đầu của lượng khí bằng
A. 25 0C. 	        B. 30 0C. 	   C. 27 0C. 	D. 35 0C.  
Hướng dẫn
theo đề ;
Áp dụng công thức: 
Câu 19:  Trong một ngày mùa hè nhiệt độ không khí trong phòng là  và không khí ngoài sân nắng , áp suất không khí trong và ngoài phòng là như nhau. Tỉ số khối lượng riêng của không khí trong phòng và khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng là
A. 2,5. 		B. 1,05. 		C. 3,15. 		D. 2,75 
Hướng dẫn
Khi ở trong phòng, không khí có khối lượng riêng:  
- Khi ở ngoài sân nắng, không khí có khối lượng riêng:  
- Từ (1) và (2) suy ra:  (3)
- Mặt khác, theo định luật Charles ta có:  (4)
- Từ (3) và (4) suy ra: .
	Câu 20: Một lượng khí trong một xilanh có tiết diện 20 cm2 ở áp suất 105 Pa như hình vẽ. Ban đầu cột khí trong xilanh cao 25 cm, nhiệt độ của khí bằng 27 0C. Người ta hơ nóng xilanh sao cho áp suất không đổi tới khi nhiệt độ của khí tăng đến 97 0C. Công của khí thực hiện có độ lớn
A. 11,67 J.             B. 15,5 J.                 C. 18 J.                 D. 21,55 J. 

	[image: ]


		Hướng dẫn
	    Trạng thái ban đầu của khí: 
  Trạng thái 2: 
  Theo định luật Charles ta có:  (4)
  Công của khí thực hiện: 
Câu 21: Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp suất không đổi là bao nhiêu?
A. 3,6 lít	B. 20 lít 	C. 28,2 lít	D. 10 lít
Hướng dẫn


Câu 22: Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định thì
A. thể tích tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối
B. thể tích tỉ lệ nghịch với áp suất.
C. thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
D. thể tích tỉ lệ thuận với áp suất.

Câu 23: Công thức  áp dụng cho quá trình biến đôi trạng thái nào của một khối khí xác định?
A. Quá trình bất kì		B. Quá trình đẳng nhiệt
C. Quá trình đẳng tích		D. Quá trình đẳng áp

Câu 24: Trong hệ toạ độ  đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?
A. Đường thẳng song song với trục hoành
B. Đường thẳng song song với trục tung.
C. Đường hypebol
D. Đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ.
Câu 25: trong quá trình đẳng áp, khối lượng riêng của khí và nhiệt độ tuyệt đối có công thức liên hệ:	



A.              B.                     C. 		 D. Cả  A, B, C đều đúng
	Hướng dẫn

	
Câu 26. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 320C lên 1170C và giữ áp suất không đổi thì thể tích khí tăng thêm 1,7 lít. Thể tích của lượng khí sau khi tăng nhiệt độ bằng bao nhiêu?
	 A. 7,8 lít
	B. 7,8 m3
	C. 5 lít
	D. 8 lít


Hướng dẫn
	
	Trạng thái 1
	Trạng thái 2

	Thể tích (lít)
	V1
	V2 = V1 + 1,7 (lít)

	Nhiệt độ (K)
	T1= 32 +273 = 305
	T2= 117 +273 = 390



*Do áp suất của lượng khí là không đổi nên ta áp dụng định luật Sác-lơ: 



Câu 27: Ở [image: ] C thì thể tích của một lượng khí là 3[image: ] . Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ  khi áp suất không đổi là bao nhiêu?
	
    A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Hướng dẫn:     = 
Câu 28: Ở 170C thể tích của một lượng khí là 2,5 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2170C khi áp suất không đổi là bao nhiêu?
	
    A. 
	
B. 
	
C.
	
D.


	Hướng dẫn		


	Trạng thái 1  Trạng thái 2 

Áp dụng:  ( lít )
Câu 29: Một lượng khí có thể tích ở 4 m3 ở 70C. Nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ 270C, thể tích lượng khí sau nung nóng là
A. 4,29 m3.	B. 3,73 m3.	C. 42,9 m3.	D. 15,43 m3.
Hướng dẫn

    *Áp dụng ĐL Sác-lơ: 
Câu 30: Định luật Sác lơ nói về mối liên hệ giữa hai thông số trạng thái nào dưới đây?
A. Thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T (K).	B. Áp suất p và nhiệt độ t0C.
C. Áp suất p và thể tích V.	D. Áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T(K).
Câu 31: Đồ thị nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp?
O
p
V
a)
b)
c)
d)
O
V
t(0C)
-273
O
p
V
O
V
T(K)





A.Hình b.	B. Hình d.	C. Hình a.	D. Hình c.
Câu 32: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn quá trình đẳng áp thì hệ tọa độ (y; x) là hệ tọa độO
y
x


A. (p; T).
B. (p; V). 
C. (p; T) hoặc (p; V). 
D. đồ thị đó không thể biểu diễn quá trình đẳng áp.
Câu 33: Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp suất không đổi là
A. 8 lít.	B. 10 lít.	C. 15 lít.	D. 50 lít.
Hướng dẫn

    *Áp dụng ĐL Sác-lơ: Chọn B 
Câu 34: Biết 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là
A. 3270C.	B. 3870C.	C. 4270C.	D. 17,50C.
Hướng dẫn

        Cách 1. Sau khi đun nóng ta có thể tích  

       *Áp dụng: Chọn C

       Cách 2: 

       Chọn C 

       Chú ý: .
Câu 35: Có 24g khí chiếm thể tích 6 lít ở 270C. Sau khi nung nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là 1,2g/l. Nhiệt độ khí sau khi nung bằng bao nhiêu?
	
     A.
	
B. 
	
C.
	
D.


			
	Hướng dẫn


Trạng thái 1  Trạng thái 2 


 


Câu 36: Biết không khí bên ngoài có nhiệt độ 270C và áp suất 1 atm ; khối lượng mol của không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10-3kg/mol. Khối lượng riêng của không khí ở nhiệt độ 270C bằng
	
     A..
	
 B. .
	
C..
	
D. .


		
Hướng dẫn: Ở điều kiện chuẩn ta có:

	 

	Chú ý: 

	*Áp dụng: Chọn B


Câu 37: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái là . Biến đổi đẳng áp đến sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng quá trình trên?
a)
b)
c)
d)






A.Hình a.	B. Hình b.	C. Hình c.	D. Hình d.
Câu 38: Với một lượng khí xác định, khi áp suất không đổi nếu tăng thể tích lên gấp đôi thì nhiệt độ tuyệt đối của khí thay đổi như thế nào?
	    A. Tăng 2 lần
	B. Giảm 2 lần
	C. Tăng 4 lần
	D. Giảm 4 lần


Câu 39: Khí từ lò đốt thoát ra theo ống khói hình trụ, ở đầu dưới khí có nhiệt độ 700 oC và chuyển động với tốc độ 5 m/s. Ở đầu trên, nhiệt độ của khí bằng 200 oC, áp suất của khí bằng ở đầu dưới. Tốc độ của khí thoát ra ở đầu trên bằng 
A. 10,29 m/s.		B. 17,50 m/s.		C. 1,43 m/s.		D. 2,43 m/s.
Hướng dẫn :
Gọi tốc độ khí ở đầu dưới và đầu trên của ống khói lần lượt là u1, u2 : u1 = 5 m/s.
Khối khí chuyển động trong 1 giây qua đầu dưới : V1 = u1.S ; T1 = 973 K.
Khối khí chuyển động trong 1 giây qua đầu trên : V2 = u2.S ; T2 = 473 K.
Khối khí chuyển động trong 1 giây từ đầu dưới lên đầu trên là đẳng áp :

	(m/s) : Chọn D.
[image: 147 phuong nguyen]Câu 40: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí trong hệ tọa độ p – V như hình vẽ bên. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ V - T?
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	(a)
	(b)
	(c)
	             (d)


	A. (a).		B. (b).			C. (c).			D. (d).
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1: Một bình khí lí tưởng chứa khí ở nhiệt độ 20 0C và áp suất không đổi. Khi nhiệt độ của khí tăng lên đến 60 0C thì thể tích của khí cũng thay đổi theo. 
	a)  Khi nhiệt độ của khí tăng từ 20 0C đến 60 0C, thể tích của khí sẽ tăng lên. (Đ)
	b)  Nhiệt độ của khí tăng từ 20 0C đến 60 0C làm cho thể tích của khí sẽ tăng lên gấp 3. (S)
	c)  Để duy trì áp suất không đổi khi nhiệt độ tăng thể tích của khí phải tăng theo tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. (Đ)
	d)  Nếu nhiệt độ (0C) của khí giảm hai lần thì thể tích cũng sẽ giảm 2 lần. (S)
Câu 2: Một áp kế gồm một bình thuỷ tinh có thể tích 250 cm3 gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang rất dài có tiết diện 0,1 cm2 trong đó có một giọt thuỷ ngân như hình bên ( đầu B để hở). Khi nhiệt độ trong bình là 10 0C thì giọt thuỷ ngân cách A 50 cm. Hơ nóng đẳng áp để nhiệt độ trong bình là 15 0C. Coi dung tích của bình không đổi, áp suất khí quyển bằng 105 Pa. 
[image: ]
	a) Thể tích ban đầu của khí bằng 200 cm3 (S)
Hướng dẫn: 
	b) Thể tích của khí sau khi hơ nóng bằng 275,5 cm3  (S)
Hướng dẫn: 
	c) Trong quá trình hơ nóng giọt thuỷ ngân đã dịch chuyển một đoạn 45cm (Đ)
Hướng dẫn: Thể tích của khí tăng: 
Độ dịch chuyển của thuỷ ngân: 
	d) Công do khối khí thực hiện bằng 0,8 J. (S)
Hướng dẫn: Công của khí thực hiện: 
Câu 3: Một lượng khí thực hiện một quá trình đẳng áp từ trạng thái ban đầu đến trạng thái cuối cùng. Hãy xem xét các nhận định sau: 
	a) Thể tích của khí tăng khi nhiệt độ tăng. (Đ)
	b) Công thực hiện bởi khí trong quá trình này tỉ lệ nghịch với thể tích cuối. (S)
	Hướng dẫn: Công của khí thực hiện được tính theo công thức nên không tỉ lệ nghịch với thể tích cuối. 
	c) Nội năng của khí tăng khi nhiệt độ tăng. (Đ)
	d) Nhiệt độ của khí tăng hai lần khi thể tích của khí tăng hai lần trong quá trình đẳng áp. (S)
Câu 4: Một quả bóng bay chứa khí heli được bơm đầy ở nhiệt độ phòng 20 0C. Quả bóng bay được được đem ra ngoài trời nắng, nhiệt độ khí tăng lên đến 40 0C. Áp suất trong quả bóng được coi như không đổi vì quả bóng có khả năng dãn nở nhưng chỉ dãn nở tối đa 1,101 lần thể tích ban đầu. 
	a) Khi nhiệt độ khí heli tăng từ 20 0C đến  40 0C thì thể tích của quả bóng bay sẽ tăng gấp đôi. (S)
	b) Thể tích của quả bóng bay tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khí heli. (Đ)
	c) Nếu cho quả bóng vào vùng nhiệt độ dưới 0 0C thì thể tích quả  bóng sẽ giảm đáng kể so với thể tích ban đầu. (Đ)
	d) Nếu quả bóng đi qua vùng không khí nóng 50 0C, quả bóng sẽ bị vỡ. (Đ)
Hướng dẫn: Bóng vỡ
Câu 5:  Một ống thuỷ tinh tiết diện S có một đầu kín và một đầu ngăn bởi giọt thuỷ ngân. Chiều cao cột không khí bên trong ống thuỷ tinh l = 30 cm khi nhiệt độ bên trong ống là 20 0C. Coi quá trình biến đổi trạng thái có áp suất không đổi. 
	a) Khi nhiệt độ khí trong ống thuỷ tinh tăng đến 50 0C thì thể tích khí tăng 2,5 lần. (S)
Hướng dẫn: 
	b) Khi chiều cao cột khí tăng lên 32 cm thì nhiệt độ của khí là 40 0C. (Đ)
Hướng dẫn: 
	c) Khi nhiệt độ khí trong ống thuỷ tinh tăng đến 50 0C thì chiều cao cột khí tăng thêm 3,07 cm. (Đ)
Hướng dẫn: 
	d) Nếu chiều dài tối thiểu của ống thuỷ tinh là 35 cm, khí ở nhiệt độ 60 0C thì thuỷ ngân sẽ chảy ra ngoài ống thuỷ tinh biết giọt thuỷ ngân có chiều cao h = 0,5 cm. (S) 
Hướng dẫn: 
Câu 6: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trong hệ toạ độ p – T như hình vẽ. Biết thể tích của khí ở trạng thái (1) là 2 lít. 
[image: ]
	a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) không phải là đẳng quá trình. (Đ)
	b) Có thể biến đổi đẳng nhiệt từ trạng thái (1) sang trạng thái (3), và đẳng áp từ trạng thái (3) sang trạng thái (2). (Đ)
	c) Thể tích khí ở trạng thái (3) bằng 5 lít. (S)
Hướng dẫn: lít
[image: ]d) Thể tích khí ở trạng thái (3) bằng 7,5 lít. (S)
Hướng dẫn: lít

Câu 7: Cho 10 g khí lí tưởng nhận công để biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) như đồ thị hình bên. Biết nhiệt độ trạng thái 1 là 300 K. Biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí là (J/kg.K). 

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a.Nhiệt độ của chất khí tại trạng thái (2) là 1800C
	
	S

	b. Chất khí nhận một công có giá trị 400 J
	Đ
	

	c. Chất khí truyền ra môi trường bên ngoài một nhiệt lượng –1090,8 J
	Đ
	

	d. Nội năng của khí tăng thêm một lượng 690,8 J
	
	S


	Hướng dẫn

      a. Xét quá trình đẳng áp:   

      b. Chất khí nhận một công có giá trị: 

      c. Nhiệt lượng: (truyền nhiệt lượng)

     d. Theo ĐL I NĐLH:  (Nội năng của khí giảm đi một lượng 690,8 J).




Câu 8: Một khối khí lí tưởng ở trạng thái (1) được xác định bởi các thông số . Người ta cho khối khí biến đổi đẳng áp tới trạng thái (2) có và . Sau đó biến đổi đẳng nhiệt tới trạng thái (3) có thì ngừng. 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Áp suất của khối khí tại trạng thái (2) là 2 atm
	
	S

	b) Thể tích của khối khí tại trạng thái (2) là 8 lít
	Đ
	

	c) Áp suất của khối khí tại trạng thái (3) là 4 atm
	Đ
	

	d) Đồ thị biểu diễn khối khí trong hệ tọa độ (p, V) từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ, từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là một cung hypebol.
	
	
S


	Hướng dẫn
a.Từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình biến đổi đẳng áp nên áp suất của khí sẽ không thay đổi và bằng 1 atm.p(atm)
V(lít)
O
(1)
(2)
(3)
2
8
4
1
4


	b. Áp dụng ĐL Sác-lơ: 

	c. Áp dụng ĐL Bôi-lơ: 
	d. Đồ thị biểu diễn khối khí trong hệ tọa độ (p, V) được vẽ như hình vẽ: Từ (1) đến (2) là một đoạn thẳng, từ (2) đến (3) là một đoạn hypebol




Câu 9: Một khối khí có áp suất , thể tích , nhiệt độ . Được nung nóng đẳng áp đến nhiệt độ 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Áp suất của khí tại trạng thái (2) bằng áp suất của khí tại trạng thái (1)
	Đ
	

	b)Thể tích của khí ở trạng thái (2) bằng 7,5.10-3 m3
	Đ
	

	c) Công mà khối khí thực hiện được có độ lớn bằng 7,5 J.
	Đ
	

	d) Nếu nhiệt lượng mà khí nhận được là 20 J thì độ biến thiên nội năng của khí là 27,5 J.
	
	S


Hướng dẫn

	a.Từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng áp nên áp suất của khối khí là không đổi và bằng 

	b. Áp dụng ĐL Sác-lơ: 

	c. Công khối khí thực hiện được có độ lớn: 

	d. Áp dụng ĐL I NĐLH: 
Câu 10: Một khối khí có thể tích V1= 4 lít, áp suất p = 2.105Pa và nhiệt độ t1= 570C nhận công và bị nén đẳng áp. Biết nội năng khối khí tăng 20 J và nhiệt lượng khối khí tỏa ra là 20 J. 
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Khối khí thực hiện một công có giá trị 40 J
	
	S

	b) Thể tích của khí sau khi nén bằng 3,9 lít
	
	S

	c) Nhiệt độ của khối khí sau khi nén bằng 313,50C
	
	S

	d) Đồ thị biểu diễn khối khí trong hệ tọa độ (p, V) có diện tích phần dưới bằng độ lớn công mà khối khí nhận được.
	Đ
	


	Hướng dẫn

    a.Theo ĐL I NĐLH:  (nhận công)

[image: ]    b. 3,8 lít

    c. Áp dụng ĐL Sác-lơ: 


   d. Đồ thị biểu diễn khối khí trong hệ tọa độ (p, V) như hình vẽ bên:
[image: ]Câu 11: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng xác định, theo nhiệt độ như hình vẽ:
	a) Trong quá trình biến đổi, áp suất của khối khí không đổi
	Đ
	

	b) Điểm B có tung độ bằng 100 cm3
	Đ
	

	c) Khối khí có thể tích bằng 150 cm3 khi nhiệt độ khối khí bằng 1300C.
	
	S

	d) Điểm A có hoành độ bằng – 2730C.
	Đ
	


Hướng dẫn
    a) Trong hệ tọa độ (V, t) đường đẳng áp là một đoạn thẳng không đi qua gốc tọa độ. Dựa vào đồ thị ta suy ra quá trình biến đổi của khối khí trên với áp suất không đổi.
    b) Áp dụng ĐL Sác-lơ cho hai trạng thái (ứng với hai điểm trên đồ thị là điểm B và điểm C): 



  c) Áp dụng: 
  d) B là trung điểm của cạnh AC nên điểm A (hoành độ – 2730C) sẽ đối xứng với điểm có hoành độ 2730C.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Ở nhiệt độ o 273 0C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không đổi, thể tích của khí đó ở o 546 0C là bao nhiêu lít?
Hướng dẫn
     Trạng thái 1: 
     Trạng thái 2: 
Áp dụng định luật Charles:   
	Câu 2: Một lượng khí biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ toạ độ p – T như hình vẽ. Nếu khối khí ở trạng thái (1) có thể tích 1,4 lít thì thể tích của khối khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu lít?
	[image: ]

	Hướng dẫn:  lít
	



Câu 3: Một khối khí lí tưởng ở trạng thái ban đầu là 37 0C. Sau khi đun nóng đẳng áp sao cho thể tích tăng 2,5 lần thì nhiệt độ bằng bao nhiêu 0C? 
Hướng dẫn: 
Câu 4: Một căn phòng dung tích 100 m3 không khí ở nhiệt độ 10 0C và áp suất 1atm. Khi nhiệt độ trong phòng tăng lên đến 30 0C thì khối lượng không khí đã thoát ra ngoài bằng bao nhiêu kg (làm tròn lấy 01 chữ số sau dấu phẩy) ? Biết áp suất khí quyển không đổi, khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (0 0C và áp suất 1atm) là 1,29 kg/m3.
Hướng dẫn
Trạng thái ban đầu: ; Trạng thái 2: 
Theo định luật Charles: 
Thể tích không khí thoát ra ngoài 
Ở điều kiện tiêu chuẩn: ; Ở trạng thái 2: 
Ta có: ; Suy ra: 
Câu 5: Một bình thuỷ tinh có dung tích 14 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 77 0C được nối với ống thuỷ tinh nằm ngang chứa đầy thuỷ ngân. Đầu kia ống để hở. Dung tích của bình coi như không đổi, khối lượng riêng của thuỷ ngân là 13.6 kg/dm3. Làm lạnh không khí trong  bình đến nhiệt độ 27 0C thì có  bao nhiêu gam thuỷ ngân đã chảy vào bình? 
Đáp số: 27,2 
[image: ]
Hướng dẫn
Theo định luật Charles: 
Thể tích thuỷ ngân chảy vào: 
Khối lượng  thuỷ ngân: 
Câu 6: Trong quá trình dãn nở đẳng áp của một lượng khí xác định. Nhiệt độ của khí tăng thêm 145 °C thể tích khí tăng thêm 50%. Tính nhiệt độ (0C) ban đầu của khí? 
Đáp số: 17
Hướng dẫn: 
Câu 7: Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới 470C. Xác định nhiệt độ (0C) ban đầu của lượng khí, biết quá trình trên là đẳng áp. (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)
	Đáp số: 18

	Hướng dẫn: Áp dụng ĐL Sác-lơ: 
[bookmark: _Hlk183596776]Câu 8: Một khối lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 70C. Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng tiêng của khí là 1,2 g/lít. Xác định nhiệt độ (0C) của khí sau khi được đun nóng ?
	Đáp số: 427
	Hướng dẫn

	*Thể tích của khối khí ở trạng thái lúc sau: 

	*Áp dụng ĐL Sác-lơ: 
Câu 9: Một lượng khí ở trong một xilanh thẳng đứng có pit-tông ở bên trong. Khí có thể tích 3 lít ở 270C. Biết diện tích tiết diện pit-tông S = 150 cm2, không có ma sát giữa pit-tông và xilanh, pit-tông vẫn ở trong xilanh và trong quá trình áp suất không đổi. Khi đun nóng đến 1500C thì pit-tông được nâng lên một đoạn bằng bao nhiêu cm?
		Đáp số: 8,2 
Hướng dẫn

*Áp dụng ĐL Sác-lơ: 
Câu 10: Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270 cm3 gắn với ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1 cm2. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 00C giọt thủy ngân cách A 30 cm, hỏi khi nung bình đến 100C thì giọt thủy ngân di chuyển một khoảng bao nhiêu cm? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài. A
B

Đáp số: 100
Hướng dẫn

*Ta có:


Câu 11: Hai bình giống nhau được nối với nhau bằng một ống nằm ngang đủ dài có tiết diện 20 mm2 (Hình vẽ). ở 00C giữa ống có một giọt thuỷ ngân ngăn không khí ở hai bên. Thể tích mỗi bình là V0 = 200 cm3. Nếu nhiệt độ một bình là t0C bình kia là -t0C thì giọt thuỷ ngân dịch chuyển 10 cm sau đó dừng lại. Nhiệt độ (t) bằng bao nhiêu 0C (Kết quả được lấy đến chữ số thứ 2 sau dấu phẩy thập phân)V1
V2

	Đáp số: 2,73
	Hướng dẫn
	*Lượng khí trong hai bình là như nhau. Giả sử giọt thủy ngân dịch sang trái. Khi đó:

	 
	Chú ý: Do giọt thủy ngân cân bằng nên áp suất ở hai bình là như nhau, đây là quá trình đẳng áp.
Câu 12: Một bình có dung tích V = 15 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 

t1 = 1770C được nối với một ống nằm ngang chứa đầy thủy ngân, đầu kia của ống thông với khí quyển. Biết khối lượng riêng thủy ngân là . Khi không khí trong bình được làm lạnh đến nhiệt độ t2 = 270C thì khối lượng thủy ngân chảy vào bình bằng bao nhiêu g?
	Đáp số: 68 
Hướng dẫn

	*Ta có: 

		

	Lưu ý: Khi thủy ngân chảy vào bình thì thể tích khí bị giảm. Do đó thể tích khí lúc sau là 
Câu 13: Người ta truyền một nhiệt lượng 100 J cho một lượng khí có thể tích 6 lít trong một xilanh hình trụ thì khí dãn nở đẩy pit-tông đi lên, thể tích khí lúc sau là 8 lít. Xem quá trình là đẳng áp với án suất 2.104Pa. Độ biến thiên nội năng của khí bằng bao nhiêu J?
	Đáp số: 60 
	Hướng dẫn

*Công do khí sinh ra có độ lớn: 

*Công quy ước theo ĐL I NĐLH: 

*Theo ĐL I NĐLH:  
Câu 14: Trong một xilanh chứa một lượng khí có áp suất p = 100 N/m2 thể tích V1 = 4 m3, nhiệt độ t1= 570C được nung nóng đẳng áp đến nhiệt độ t2 = 870C. Khí dãn nở đẩy pit-tông dịch chuyển đều. Biết nội năng của khối khí tăng thêm 100J. Nhiệt lượng đã truyền cho khối khí bằng cách nung nóng bằng bao nhiêu J? ? (Kết quả được lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
	Hướng dẫn
	Đáp số: 136,4

	*Ta có: 

	*Theo ĐL I NĐLH  : 
Câu 15: Một xi lanh kín cách nhiệt được chia làm hai phần bằng nhau bới một pít tông cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài l0 = 20 cm chứa một lượng khí giống nhau ở nhiệt độ 270C. Đun nóng phần 1 pít tông dịch chuyển không ma sát về phía phần 2. Khi pít tông dịch chuyển một đoạn 2cm thì nhiệt độ mỗi phần đều thay đổi một lượng ∆T. Nhiệt độ khí ở phần 1 khi đó bằng bao nhiêu 0C?
Đáp số: 57
Hướng dẫn
	*Do lượng khí ở hai phần là như nhau, khi pit-tông dịch chuyển ta xem hai khí ở 2 phần ứng với hai trạng thái. 

 

		
	Chú ý: Lúc sau pít-tông dịch chuyển một đoạn 2cm rồi dừng lại nên áp suất ở hai phần đều bằng nhau (đây là quá trình đẳng áp).
[image: 147 phuong nguyen]Câu 16: Ống thủy tinh tiết diện S một đầu kín (hình vẽ), một đầu ngăn bởi giọt thủy ngân. Chiều cao cột không khí bên trong ống thủy tinh là l1=24 cm, nhiệt độ bên trong ống là 27oC. Khi nhiệt độ tăng thêm 10oC thì chiều cao của cột không khí bên trong ống bằng bao nhiêu cm? Coi quá trình biến đổi trạng thái có áp suất không đổi.
[bookmark: _Hlk183334599]	Đáp số: 24,8

Hướng dẫn: (cm).
Câu 17: Một lượng khí xác định ở điều kiện chuẩn (25 oC, 1 Bar) có thể tích bằng 5 lít. Ở nhiệt độ 125 oC và áp suất 1 bar thì thể tích của một mol khí đó bằng bao nhiêu lít?
[bookmark: _Hlk183335200]	Đáp số: 6,68

Hướng dẫn: (lít).
[image: 147 phuong nguyen]Câu 18: Một khối khí xác định biến đổi từ trạng thái (1) có thể tích  sang trạng thái (2) được biểu diễn trên hệ tọa độ p – T như hình bên. Nếu khối khí ở trạng thái (2) có thể tích bằng 1,2 lít thì thể tích của khối khí đó ở trạng thái (1) bằng bao nhiêu lít?
	Đáp số: 1,8

Hướng dẫn: ( lít).



















CHUYÊN ĐỀ 3
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Phương tình trạng thái của khí lí tưởng:
- Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: là phương tình biểu thị mối quan hệ giữa 3 thông số trạng thái (p, V, T) của một khối lượng khí xác định.

 const.

- Áp dụng cho quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2):  .
2. Phương trình Claperon: 
- Phương trình Claperon là phương trình biểu thị mối quan hệ giữa 3 thông số trạng thái (p, V, T) và khối lượng (hoặc số mol) của một lượng khí.

- Phương trình: 
Trong đó:
+ R là hằng số của khí lí tưởng, R = 8,314 J/mol.K với p (Pa), V (m3) hoặc R = 0,082 l.atm/mol.K với p (atm), V (lít).
+ μ là khối lượng mol nguyên tử (g).
+ m là khối lượng nguyên tử (g).
           + n là số mol.
  3. Điều kiện tiêu chuẩn:
           P0 = 1 atm = 1,013.105 Pa ; T0 = 273 K  thì 1 mol chất khí chứa V0 = 22,4 lít = 0,0224 m3

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
I. BÀI TẬP VÍ DỤ




Câu 1. Một bình thép chứa khí ở  dưới áp suất , làm lạnh bình tới nhiệt độ bao nhiêu độ  để áp suất của khí là . 
Hướng dẫn


Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 

Theo quá trình đẳng tích: 


Câu 2. Một quả bóng có thể tích 2 lít, chứa khí ở 270C có áp suất 1 atm. Người ta nung nóng quả bóng đến nhiệt độ 570C đồng thời giảm thể tích còn  1 lít. Áp suất lúc sau là bao nhiêu?
Hướng dẫn
	Trạng thái 1: p1 = 1 atm; V1 = 2 lít; T1 = 27 + 273 = 300K
	Trạng thái 2: p2 = ?;         V2 = 1 lít; T2 = 57 + 273 = 330K

	Áp dụng phương trình TT ta có:=> p1.V1.T2 = p2.V2.T1

=>
	* Chú ý: Đổi nhiệt độ về độ K
Câu 3. Một lượng khí đựng trong xilanh có pittông chuyển động được. Các thông số của lượng khí: 1,5atm, 13,5 lít, 300 K. Khi pit tông bị nén, áp suất tăng lên 3,7 atm, thể tích giảm còn 10 lít. Xác định nhiệt độ khi nén?

Hướng dẫn: 




Câu 4. Nếu một lượng khí có nhiệt độ tăng từ  đến  và thể tích giảm từ 300 đến . Nếu áp suất cuối cùng là 2,75 atm thì áp suất ban đầu của nó là bao nhiêu ?       
	Hướng dẫn


Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 
Áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng: 


Câu 5. Người ta bơm khí ôxi ở điều kiện chuẩn (p1 = 760 mmHg; t1 = 00C; KLR  = 1,29 kg/ m3) và một bình có thể tích 500 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 240C và áp suất 765 mmHg. Xác định khối lượng khí bơm vào sau mỗi giây. Coi quá trình bơm diễn ra 1 cách đều đặn.

Hướng dẫn: Ở điều kiện chuẩn  

	

	 là khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ.


	khối lượng bơm vào sau mỗi giây:  





Câu 6. Tính khối lượng riêng của không khí ở  và áp suất . Biết khối lượng riêng của không khí ở  là  và áp suất 
	Hướng dẫn


    Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 
   Áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng: 

   
Câu 7. Bóng thám không. Bóng thám không được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường không khí và thời tiết. Bóng thường được bơm khí hiếm nhẹ hơn không khí, nhờ đó có thể bay lên các tầng không khí khác nhau để thu thập thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió,...Người ta muốn chế tạo một bóng thám không có thể tăng bán kính lên tới 10 m khi bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,3.105 Pa và nhiệt độ 200 K. Hỏi bán kính của bóng khi vừa bơm xong phải bằng bao nhiêu? Biết bóng được bơm ở áp suất 1,02.105 Pa và nhiệt độ 300 K. 
	Hướng dẫn


    



    
Câu 8. Một khối khí lý tưởng có áp suất ban đầu là 1 atm, thể tích 6 lít, nhiệt độ 400 K được biến đổi qua hai quá trình liên tiếp nhau:
- Quá trình (1): làm lạnh đẳng tích để nhiệt độ giảm xuống còn 320 K
- Quá trinh (2): nén đẳng nhiệt để áp suất khí trở về giá trị ban đầu
Thể tích khí ở cuối quá trình là bao nhiêu lít ?
	Hướng dẫn



Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: ; Trạng thái 3: 

Quá trình (1): 

Quá trình (2): 


Câu 9. Một bình chứa dung tích 20 lít chứa  khí helium ở . Khối lượng mol của helium là 4,00 g/mol 
a) Có bao nhiêu mol khí helium trong bình ? 
b) Áp suất trong bình tính bằng đơn vị Pascals (Pa) và atmospheres (atm) là bao nhiêu? 
Hướng dẫn

     a) Số mol khí helium trong bình là: .
     b) Phương trình Clapeyron:

 




Câu 10. Một bình chứa 40,0  carbon dioxide  có áp suất  ở nhiệt độ phòng. Biết khối lượng mol của  là 44 g/mol. 

a) Tính số mol  trong bình?

b) Tính khối lượng  trong bình?
Hướng dẫn


a) Số mol trong bình:


b) Khối lượng  trong bình: .

Câu 11. Khí helium ở thể tích 2,05 lít, dưới áp suất 0,135 atm và ở nhiệt độ , được làm nóng cho đến khi cả áp suất và thể tích đều tăng gấp đôi. 

a) Nhiệt độ cuối cùng của khí là bao nhiêu ?
b) Biết khối lượng mol của helium là 4,00 g/mol. Tính khối lượng helium ra đơn vị gam (Viết kết quả đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy)? 
Hướng dẫn


a) Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 


     b) Khối lượng helium là: 

      



Câu 12. Khối lượng khí trong bình cầu có thể tích 200 lít, nhiệt độ . Biết khí đó là khí hidro có khối lượng mol  và áp suất khí quyển là .
Hướng dẫn
Khối lượng khí Hidro có trong bình là:

    


Câu 13. Một bình chứa 500,0 g helium (He) ở áp suất  và nhiệt độ . Cho rằng khí He trong bình là một khí lí tưởng.
a) Hãy tính số nguyên tử He trong bình. Biết khối lượng mol He là 4g/mol. 
b) Tính thể tích bình.
c) Khi van của bình được mở ra trong một thời gian ngắn, một lượng nhỏ He thoát ra làm nhiệt độ của He giảm đáng kể. Giải thích tại sao nhiệt độ của He giảm.
Hướng dẫn


    a) ,  hạt

    b) 

    c) .p giảm kéo theo T giảm (V hằng số)




Câu 14. Vỏ và giỏ của khinh khí cầu có tổng trọng lượng là 2,45 kN, thích tích của quả cầu là . Khi nó được bơm căng hoàn toàn, nhiệt độ của không khí bên trong phải bằng bao nhiêu Kelvin để tạo cho quả cầu một lực nâng 2,67 kN ? Giả sử không khí xung quanh ở nhiệt độ , trọng lượng riêng là và khối lượng phân tử của khí là  áp suất ở 1 atm
	Hướng dẫn

- Lực nâng: 

- Suy ra: 
- Phương trình Clapeyron







Câu 15. Một thợ hàn dùng bình có thể tích  đổ đầy oxy-gen (khối lượng mol 32 g/mol) ở áp suất đo được là  và nhiệt độ . Bình chứa có 1 kẽ hở nhỏ, theo thời gian một phần oxy sẽ rò rỉ ra ngoài. Vào một ngày khi nhiệt độ là , áp suất đo của oxy trong bình là .
a) Khối lượng ban đầu của oxy là bao nhiêu gam ? 
b) Khối lượng oxy thoát ra ngoài là bao nhiêu gam 
Hướng dẫn
a) 
.



II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1: Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình đã học


A.  hằng số		B.  


	C.  hằng số		D.  hằng số
Câu 2: phương trình trạng thái khí lí tưởng cho biết mỗi liên hệ nào sau đây?
A. nhiệt độ và áp suất		B. nhiệt độ và thể tích
C. thể tích và áp suất		D. nhiệt độ, thể tích và áp suất.
Câu 3: Biếu thức đúng của phương trình trạng thái khí lí tưởng là:


A.  		B.


C. 		D. 
Câu 4: Hằng số khí lí tưởng R có giá trị bằng
A. 0,083 at.lit/mol.K		B. 8,31 J/mol K
C. 0,081 atm.lit/mol.K		D. cả 3 đều đúng
Câu 5: Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí lí tưởng?


A.  hằng số		B. 


C.		D.  hằng số
Câu 6: Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí xác định đều thay đổi?
A. Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong một xilanh được nung nóng, dãn nở và đẩy pit tông dịch chuyển.
C. Không khi trong một quả bóng bàn bị học sinh dùng tay bóp bẹp.
D. Trong cả ba hiện tượng trên.
Câu 7: Theo phương trình trạng thái của khí lí tưởng, tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác định
	A. không phụ thuộc vào nhiệt độ. 		B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
	C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut. 		D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 8: Cho một khối khí xác định, nếu ta tăng áp suất lên gấp đôi và tăng nhiệt độ tuyệt đối lên gấp 3 thì thể tích khí sẽ
	A. giảm xuống 4 lần.				B. tăng lên 1,5 lần.	
	C. giảm xuống 1,5 lần.				D. tăng lên 4 lần.
Hướng dẫn
[bookmark: _Hlk169529704]Từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
Câu 9: Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ
	A. không đổi. 					B. giảm 	
	C. tăng 						D. giảm tới giá trị nhỏ nhất rồi tăng.

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 0,4 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn  . Hỏi thể tích của lượng khí trên ở áp suất 0,5 atm và nhiệt độ 170C bằng bao nhiêu?
 A. 0,77 lít                    B. 0,83 lít	C. 0,5 lít	                 D. 1,27 lít
Hướng dẫn

Gọi  lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ của khối khí ở trạng thái ban đầu



Gọi  lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ của khối khí ở trạng thái sau:


Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có:

 lit
Câu 11: Một xilanh của một động cơ có thể tích 1 dm3 chứa hỗn hợp khí ở nhiệt độ 470C và áp suất 1atm. Khi động cơ hoạt động, pittong nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí trong xilanh chỉ còn 0,2dm3 và áp suất tron xilanh tăng lên tới 15 atm. Hãy tính nhiệt độ của hỗn hợp khí trong xilanh khi động cơ hoạt động.
	A. 9600C                      B. 1410C	C. 6870C	                  D. 4140C
Hướng dẫn

		Gọi lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ của khối khí trong xilanh ở trạng thái ban đầu

 

Gọi lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ của khối khí trong xilanh khi động cơ hoạt động.

 

Từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng, ta có:  
Câu 12: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 470C và áp suất 0,7 atm.Sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8 atm. Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén?
	A. 7310C                    B. 320 K	C. 3200C	                       D. 731K
Hướng dẫn


	TT1: ;                       TT2:  

Ap dụng PTTT khí lí tưởng:   ta có:  
Câu 13: Tính khối lượng riêng của không khí ở 1000C, áp suất 2.105Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 00C, áp suất 1.105Pa là 1,29kg/m3?
	A. 1,85kg/m3               B.1,29 kg/m3	C. 0,129 kg/m3	            D. 0,185 kg/m3
Hướng dẫn


Ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ    áp suấ 

1kg không khí có thể tích là :  



Ở điều kiên  , áp suất  , 1kg không khí có thể tích  


áp dụng phương trình trạng thái :   

Vậy khối lượng riêng không khí ở điều kiện này là   
Câu 14: Nếu thể tích của một lượng khí giảm đi 1/10, áp suất tăng 1/5 và nhiệt độ tăng thêm 160C so với ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khí.
	A. 300 K                   B. 216 K	C. 200 K	               D. 289 K
Hướng dẫn

TT1 :  

TT2 : 

Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng :   
Câu 15: Pit tông của một máy nén, sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 1 atm vào bình chứa khi ở thể tích 2 m3. Tính áp suất của khí trong bình khi pit tông đã thực hiện 1000 lần nén. Biết nhiệt độ trung bình là 420C
	A. 1 atm	B. 2,1 atm	C. 4 atm	D. 2 atm
Hướng dẫn



Ap dụng phương trình trạng thái:  
Câu 16: Trong xilanh của một động cơ đốt trong có 2 dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 470C. Pit tông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2dm3 và áp suất tăng lên tới 15atm. Tính nhiệt độ hỗn hợp khí nén.
	A. 4800C                    B. 320 K	C. 2070C	                  D. 4700C
Hướng dẫn

  

Ap dụng phương trình trạng thái: 
Câu 17: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để cho thể tích của nó chỉ là 4 lít, vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 600C. Hỏi áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?
	A. 2,7                            B. 3,5	B. 2,22	                      D. 2,78

Hướng dẫn: lần
Câu 18: Một quả bóng có thể tích 200 lít ở nhiệt độ 280C trên mặt đất. Bóng được thả bay lên đến độ cao mà ở đó áp suất khí quyển chỉ còn 0,55 lần áp suất khí quyển ở mặt đất và có nhiệt độ 50C. Tính thể tích của quả bóng ở độ cao đó (bỏ qua áp suất phụ gây ra bởi vỏ bóng).
	A. 340,7 lít                B. 35,71 lít	C. 1120 lít	       D. 184,7 lít

Hướng dẫn: 
Câu 19: Tính khối lượng của không khí ở 800C và áp suất 2,5.105Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 00C và áp suất 1,01.105Pa là 1,29kg/m3
	A. 2 kg/m3                  B. 2,5 kg/m3	C. 1,29 kg/m3	         D.0,998 kg/m3

Hướng dẫn : 
Câu 20: Một lượng khí lý tưởng có thể tích 3 lít ở nhiệt độ 350 K và áp suất 1 atm. Nếu khí được làm nóng đẳng áp đến nhiệt độ 700 K, thể tích mới là:
A. 6 lít	B. 4.5 lít	C. 3.5 lít	D. 7 lít
Hướng dẫn: Theo phương trình trạng thái khí lý tưởng và quá trình đẳng áp

Câu 21: Trong phương trình trạng thái khí lý tưởng, R là:
A. Hằng số khí lý tưởng		B. Áp suất khí
C. Nhiệt độ khí		D. Thể tích khí
Câu 22: Một khí chứa trong một bình dung tích 3 lít có áp suất 200 kPa và nhiệt độ 16 oC có khối lượng 11 g. Khối lượng mol của khí ấy bằng
A. 52g/mol. 		B. 35 g/mol.		C. 23 g/mol. 		D. 44g / mol.
Hướng dẫn:  (g/mol)
Câu 23: Cho biết khối lượng mol của khí Hêli là 4 g/mol. Cho R = 0,082 atm.lít/mol.K. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng riêng của khí này bằng
A. 0,25 g/lít.  		B. 0,18 g/lít.  		C. 8 kg/m3.  		D. 6 g/m3.
Hướng dẫn:  (g/lít)
Câu 24: Một bình chứa khí oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250 kPa và nhiệt độ 270C. khối lượng khí oxi trong bình là
	A. 15,7 g. 	B. 48,2 g. 	C. 22,6 g. 	D. 32,1 g.
Câu 25: Một bình dung tích 5 lít chứa 7g nitơ (N2) ở 2 0C. Áp suất khí trong bình là
	A. 1,1 atm.             B. 0,76 atm.             C. 5,32 atm. 	              D. 0,24 atm.
Hướng dẫn


Câu 26: Thực hiện quá trình biến đổi trạng thái của một nửa mol khí Helium  từ điều kiện tiêu chuẩn đến trạng thái có nhiệt độ 2730C, áp suất 3,5atm. Thể tích khí Helium ở trạng thái đó là 
A. 6,4 lít.	B. 22,7 m3.	C. 26,5 lít.	D. 20,3 m3.

Hướng dẫn: Ở đktc ta có 1 mol khí chiếm 22,4 lít (tức là ).


Câu 27: Ở độ cao 10 km cách mặt đất thì áp suất không khí bằng 30,6 kPa và nhiệt độ bằng 320 K. Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Lấy hằng số A-vô-ga-đrô là NA = 6,02.1023 (mol-1). Khối lượng riêng và mật độ phân tử của không khí tại độ cao đó lần lượt là
	A. 6,9.1024 phân tử/m3.		B. 7,2.1024 phân tử/m3 
	C. 5,8.1024 phân tử/m3.		D. 9,8.1024 phân tử/m3 
Hướng dẫn

Câu 28: Khí cầu có dung tích 328 m3 được bơm khí hidro. Khi bơm xong, hidro trong khí cầu có nhiệt độ 27 °C, áp suất 0,9 atm. Hỏi phải bơm bao nhiêu lâu nếu mỗi giây bơm được 2,5 g hidro vào khí cầu?
	A. 3360 s.	B. 4500 s.	C. 8550 s.	D. 9600 s.
Hướng dẫn
Khối lượng khí hidro trong khí cầu là  (g).

Thời gian bơm:  (s)
Câu 29: Làm thí nghiệm người ta thấy bình chứa l kg khí nitơ bị nổ ở nhiệt độ 350 °C. Tính khối lượng khí hiđrô có thế chứa trong bình cùng loại nếu nhiệt độ tối đa bị nổ là 50 °C và hệ số an toàn bằng 5, nghĩa là áp suất tối đa chỉ bằng 1/5 áp suất gây nổ. Cho H = 1; N = 14; R = 8,31 J/mol.K.
	A. 10,75 g.	B. 27,55 g.	C. 18,25 g.                    D. 33,52 g.
Hướng dẫn
Bình khí nitơ: 28p.V = 1000R.623 (1)
Bình khí hidro: 2.0,2p.V = m.R.323 (2).
Từ (1) và (2) tính được: m ≈ 27,55 (g)
Câu 30: Một bình bằng thép dung tích 30 lít  chứa khí Hiđrô ở áp suất 6 MPa và nhiệt độ 37 oC. Dùng bình này bơm được bao nhiêu quả bóng bay dung tích mỗi quả 1,5 lít, áp suất và nhiệt độ khí trong mỗi quả bóng là 1,05.105 Pa và 12 oC.
	A. 525 quả.                 B. 1050 quả.                  C. 515 quả.                 D.1030 quả.
Hướng dẫn

Áp dụng: quả
[image: n482 zalo Bui Thuy]Câu 31: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệt độ 200 K. Biết bóng được bơm khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300 K, bán kính của bóng khi bơm bằng 
	A. 2,12 m.		B. 2,71 m.
	C. 3,56 m.		D. 1,78 m.

Hướng dẫn
	
	Áp suất
	Thể tích
	Nhiệt độ

	Trạng thái 1
	

	

	


	Trạng thái 2
	

	

	






Câu 32: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pittong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 30 cm chứa một lượng khí giống nhau ở 27 °C. Nung nóng một phần lên 10 °C, còn phần kia làm lạnh đi 10 °C thì pittong dịch chuyển một đoạn bằng
	A. 4 cm.                     	B. 2 cm.                     	C. 1 cm.                     	D. 0,5 cm.
Hướng dẫn
Gọi S là tiết diện của xi lanh, po là áp suất ban đầu của mỗi khối khí, x là độ dịch chuyển của pittong từ phần 1 sang phần 2.

+ Xét khối khí trong phần 1: 

+ Xét khối khí trong phần 2: 

Với p1 = p2, từ (1) và (2) ta có: . Từ đó tính được x = 1 cm
[image: n482 zalo Bui Thuy]Câu 33: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76 cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 0 °C, áp suất khí quyển là 76 cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ bằng
	A. 68,25°C.                    		B. 614,25°C.
	C. 341,25 °C.      		D. 98,25°C.
Hướng dẫn
Gọi S là tiết diện của ống.
Xét khối khí trong ống nghiệm: 


Câu 34: Một lượng khí hidro đựng trong bình có thể tích 4 lít ở áp suất 3 atm, nhiệt độ 27 oC. Đun nóng khí đến 127 oC. Do bình hở nên 1 nửa lượng khí thoát ra. Áp suất khí trong bình bây giờ bằng
A. 8 atm.		B. 4 atm.		C. 2 atm.		D. 6 atm.
Hướng dẫn
Xét một nửa lượng khí trong bình ban đầu: p1 = 1,5 atm; T1 = 300 k;
Một nửa còn lại sau khi đun nóng: T2 = 400 K.

Thể tích của bình không đổi: atm
Câu 35: Một bình kín có van điều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105 N/m2 ở 27 oC. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105 N/m2 , khi đó van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi khi khí thoát. Sau đó áp suất giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí thoát ra là
A. 0,8 mol. 		B. 0,2 mol. 			C. 0,4 mol. 		D. 0,1 mol.
Hướng dẫn
Ban đầu: 105.V = 300R (1);
Khi nung nóng để áp suất khí trong bình bằng 5.105 N/m2 thì nhiệt độ của khí trong bình bằng 1500 K. Khi trong bình còn n mol khí: 4.105.V = 1500n.R (2).
Từ (1) và (2) tính được: n = 0,8 mol
Câu 36: Căn phòng có thể tích 60 m3. Tăng nhiệt độ của phòng từ 10 oC đến 27 oC. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29 kg/m3, áp suất không khí môi trường là áp suất chuẩn. Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là
A. 2,58 kg.		B. 3,27 kg.		C. 4,23 kg.		D. 5,25 kg.
Hướng dẫn


Khối lượng riêng của không khí ở 10 oC: 

Khối lượng không khí trong phòng ở 10 oC:  (kg).

Khối lượng không khí trong phòng ở 27 oC:  (kg).

Khối lượng khí thoát ra:  (kg)
2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Câu 1: Cho khối lượng riêng của không khí ở 100℃, áp suất 2.105Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 0℃, áp suất 1.01.105 Pa là 1,29 kg/m3.
a) 1kg không khí có thể tích ở điều kiện chuẩn T0 = 273K, p0 = 1,01.105 Pa là 0,78 m3. (Đ)
b) 1kg không khí có thể tích ở điều kiện T2 = 373K, p2 = 2.105 Pa là 0,54 m3. (Đ)
c) Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện T2 = 373K, p2 = 2.105 Pa là 1,58 kg/m3. (S)
d) Nếu khối lượng riêng của không khí ở điều kiện áp suất bằng 2.105 là 2,62 kg/m3 thì nhiệt độ của không khí khi đó tăng thêm 10℃ so với ban đầu. (S)
Câu 2: Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 105 Pa, ở nhiệt độ 27 °C. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Nhiệt độ ban đầu của bình là 300K. (Đ)
b) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 25 lít. (Đ)
c) Nung bình đến khi áp suất khí bằng 5.105 Pa. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 135 °C. (S)
d) Giả sử một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn 4.105 Pa, nhiệt độ vẫn được giữ không đổi so với câu b. Lượng khí đã thoát ra ngoài là 0,2 mol. (Đ)
Câu 3: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Khi thể tích được giữ không đổi, áp suất của một lượng khí tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. (S)
b) Với một lượng khí lí tưởng thì pV/T là hằng số. (Đ)
	c) Khi nhiệt độ tăng từ 20 0C lên 40 0C thì áp suất của một lượng khí trong bình kín sẽ tăng lên hai lần. (S)
d) Đường biểu diễn quá trình đẳng tích (thể tích không đổi) của một lượng khi trong hệ toạ độ (p – T) là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. (Đ)
Câu 4: Các quá trình biến đổi của một lượng khí được biểu diễn ở hình dưới đây.

[image: ]a) Từ 1 đến 2, khí có quá trình biến đổi đẳng tích, với V1 = V1 đồng thời T1 > T2. (S)
b) Từ 2 đến 3, có quá trình nén khí đẳng nhiệt. (Đ)
c) Từ 3 đến 1, có quá trình đẳng tích, áp suất đang giảm từ p3 xuống đến p1. (Đ)
d) Vẽ đồ thị các quá trình liên tục từ 1-2-3-1 trong hệ trục p, T thì đồ thị mới sẽ có dạng một hình chữ nhật. (S)
[image: ]Câu 5: Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:
a) Thể tích khí ở trạng thái B là 1,12 lít. (Đ)
b) Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB. (Đ)
c) Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 0,1 mol. (Đ)
d) Khi thể tích của khối khí là 1,4 lít thì áp suất là 1,5 atm (S)
Câu 6:  Người ta dùng một bơm tay có ống bơm dạng hình trụ dài 50 cm và bán kính trong 4 cm để bơm không khí vào một túi cao su sao cho túi phồng lên, có thể tích là 6,28 lít và áp suất không khí trong túi là 4 atm. Biết áp suất khí quyển là 1 atm và coi nhiệt độ của không khí được bơm vào túi không đổi.
a) Áp suất không khí mỗi lần bơm là 1 atm (Đ)
b) Gọi n là số lần đẩy bơm, V0 là thể tích lượng khí mỗi lần bơm. Thể tích lượng khí được đưa vào trong túi cao su là V1 = n.V0 (Đ)
c) Định luật Bôi lơ được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này (Đ)
d) Số lần đẩy bơm là 8 lần (S)
[image: A graph with blue lines and points

Description automatically generated]Câu 8:  Một khối khí lí tưởng có đồ thị biểu diễn cho hai quá trình đẳng nhiệt ở hai nhiệt độ T1 và T2 khác nhau như hình vẽ dưới đây.
	a) Ta có thể vẽ một đường thẳng tích ứng với thể tích V. Đường này cắt hai đồ thị đẳng nhiệt tại A và B ứng với các áp suất p1, p2. (Đ)
    b) Ta áp dụng định luật Saclơ (Charles) cho quá trình đẳng tích giữa hai điểm A và B. (Đ)
    c) Áp suấy p1 lớn hơn áp suất p2. (S)
    d) Nhiệt độ T1 lớn hơn nhiệt độ T2. (S)
Hướng dẫn 
a) Phát biểu này đúng. 
b) Phát biểu này đúng. 
c) Phát biểu này sai. Áp suấy p1 nhỏ hơn áp suất p2.
d) Phát biểu này sai. Nhiệt độ T1 nhỏ hơn nhiệt độ T2.
Câu 9: Trong một nhà máy điều chế khí oxi và chiết sang các bình. Người ta bơm khí oxi ở điều kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5000 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất 765 mmHg. Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn. 


a) Ở điều kiện tiêu chuẩn ta có áp suất và thể tích là (Đ)

b) Khối lượng riêng của bình sau khi bơm được xác định bởi biểu thức (Đ)

c) Khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ vào bình là  (S)

d) Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây vào bình là  (S)
	Hướng dẫn


a. Phát biểu này đúng. Ở điều kiện tiêu chuẩn có  và 

b. Phát biểu này đúng. Ta có 

Áp dụng công thức 
c) Phát biểu này sai. 
Khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ vào bình là 


d) Phát biểu này sai. Khối lương bơm vào sau mỗi giây 


Câu 10: Đỉnh Fansipan trong dãy Hoàng Liên Sơn cao 3140 m biết mỗi khi lên cao thêm 10 m, áp suất khí quyển giảm l mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí chuẩn là l,29 kg/m3. 

a) Trạng thái 1 ở chân núi ta có các thông số sau  T1 = 2730K. (Đ)

b) Trạng thái 2 ở đỉnh núi ta có các thông số sau   (S)
c) Có thể áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho các quá trình này. (Đ)

d) Khối lượng riêng của không khí ở đỉnh là (S)
Hướng dẫn 

		a) Phát biểu này đúng. Trạng thái 1 ở chân núi  (điều kiện chuẩn) 
T1 = 2730K.

		b) Phát biểu này sai. Trạng thái 2 ở đỉnh núi 
		c) Phát biểu này đúng. 
		d) Phát biểu này sai. 
Gọi m là khối lượng khí xác định ở chân núi có thể tích V1 và ở đỉnh núi có thể tích V2.

	Ta có

	Khối lượng riêng của không khí ở đỉnh là 

3. Câu hỏi trả lời ngắn
Câu 1: Có 40 cm3 khí ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27oC. Tính thể tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17oC? ĐS: 40,3 cm3

Hướng dẫn:  => V2 Thay số ta được V2 = 40,3 cm3
Câu 2: Có 40 cm3 khí ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 oC. Tính thể tích của lượng khí trên ở áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0 oC?  ĐS: 36 cm3.

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng  => V0 = 36 cm3
Câu 3: Có 22,4 dm3 khí ở áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0oC. Tính thể tích của lượng khí trên ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 273oC? ĐS: 44,8 dm3.

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng => V2 = 44,8 dm3
Câu 4: Trong xi lanh của một động cơ đốt trong có 2 dm3 hỗn hợp khí dưới áp suất 1 atm và nhiệt độ 47oC. Pittông nén làm cho thể tích của hỗn hợp khí chỉ còn 0,2 dm3 và áp suất tăng lên tới 15 atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khí nén là ĐS: 207oC	.

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng  => T2 = 480 K => t2 = 207 0C
Câu 5: Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5 MPa và nhiệt độ 370C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được bơm đến áp suất 1,05.105 Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm được bao nhiêu quả bóng bay? ĐS: 214.

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng , với V2 = (V1 + 10n)
=> n = 214
Câu 6: Pit tông của một máy nén sau mỗi lần nén đưa được 4 lít khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1 atm vào bình chứa khí có thể tích 2 m3(ban đầu không chứa khí). Tính áp suất của khí trong bình khi pit tông đã thực hiện 1 000 lần nén. Biết nhiệt độ khí trong bình là 42oC. ĐS: 2,1 atm.

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng ,
	 với V1 = nV = 1000.4 = 4000 lít => p2 = 2,1 atm


Câu 7: Nếu thể tích của một lượng khí giảm bớt lần và nhiệt độ giảm bớt 300C thì áp suất tăng thêm lần so với áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu. ĐS: 250 K

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 
		với V2 = 0,2V1 ; T2 = T1 – 30 ; p2 = 1,1p1 => T2 = 250 K

Câu 8: Một bình thép thể tích 5 lít chứa khí hiđrô có nhiệt độ 250C áp suất 2 atm. Sau một thời gian sử dụng, lượng hiđrô trong bình có nhiệt độ 300C áp suất 1atm. Tính khối lượng hiđrô đã dùng. Biết khối lượng mol của hiđrô là =2 g/mol. ĐS: 4,2.10-1 g.
Hướng dẫn
Tính số mol hiđrô ban đầu trong bình với công thức PV = nRT : n1 = 0,41g
Tính số mol hiđrô còn lại trong bình với nhiệt độ và áp suất mới: n2 = 0,2g
Tính số mol hiđrô đã dùng: n = 0,21g
Tính khối lượng hiđrô đã dùng: m = 0,21.2 = 0,42 g
Câu 9: Một bình kín chứa một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ T và áp suất p. Hỏi khi cho nhiệt độ tăng lên hai lần thì áp suất khí tăng lên ĐS: 2 lần.	
Hướng dẫn: V = const => p tỉ lệ thuận với T => T tăng 2 lần thì p cũng tăng 2 lần
Câu 10: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 600C. Áp suất khí đã tăng ĐS: 2,78 lần.

Hướng dẫn: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng  
Với V1 = 10 lít, V2 = 4 lít, T1 = 300K, T2 = 333K
=> p2 = 2,78p1
Câu 11: Một khối khí có nhiệt độ tăng từ 217 oC đến 480 oC, thể tích giảm từ 300 dm3 xuống còn 180 dm3. Nếu áp suất cuối cùng của khối khí bằng 2,75 atm thì áp suất ban đầu của nó bằng bao nhiêu atm? (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấp phẩy thập phân).
	Đáp án:
	1,
	0
	7
	


Hướng dẫn:  (atm).

Câu 12: Một quả bóng có thể tích 2 lít, chứa khí ở 270C có áp suất 1 at. Người ta nung nóng quả bóng đến nhiệt độ 57 oC đồng thời giảm thể tích còn 1 lít. Áp suất lúc sau là bao nhiêu atm ? (kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).
	Đáp án:
	2
	,
	2
	


Hướng dẫn: .
Câu 13: Một lượng khí H2 đựng trong một bình có thế tích 2 lít ở áp suất l,5 atm, nhiệt độ là 27 °C. Đun nóng khí đến nhiệt độ 127°C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất lúc sau là bao nhiêu atm?
	Đáp án:
	1
	
	
	


Hướng dẫn: Gọi Vo là thể tích của bình
Ta xét trạng thái của lượng khí còn lại trong bình sau khi nhiệt độ tăng lên 127 oC. Khi đó nó chiếm thể tích cả bình nhưng khi chưa mở van và nhiệt độ trong binh còn 27 oC thì nó chiếm một phần hai thể tích cả bình.

Khi lượng khí đó ở nhiệt độ 27° C trạng thái 1  

+ Khi lượng khí ở nhiệt độ 1270C: Trạng thái 2:  

+ Áp dụng:  

Câu 14: Trong một bình kín dung tích 20 lít có chứa 4,4 kg khí cacbonic ở nhiệt độ 27 oC. Biết thể tích của một mol khí ở điều kiện chuẩn là Vo = 22,4 lít. Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu atm? Cho khối lượng nguyên tử của khí cacsbonic là 44 g/mol. (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)
	Đáp án:
	1
	2
	3
	



Hướng dẫn: Ta có:  
     Trạng thái 1 (Ở điều kiện tiêu chuẩn): 



               ;  và 



     Trạng thái 2 (Lượng khí trong bình): ; và  
*Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng 


Câu 15: Một bình bằng thép dung tích 50 lít chứa khí Hidrô ở áp suất 5 MPa và nhiệt độ 37 °C. Dùng bình này bơm được bao nhiêu bóng bay? Biết dung tích mỗi quả 10 lít; áp suất mỗi quả l,05.105 Pa, nhiệt độ bóng bay 12 °C.
	Đáp án:
	2
	1
	8
	


Hướng dẫn
+ Gọi n là số quả bóng bay
+ Ở trạng thái ban đầu khi H2 trong bình thép: 
 
Ở trạng thái sau khi bơm vào bóng bay: 
 
+ Áp dụng:  
Vậy có thể bơm được 218 quả bóng.

[image: n482 zalo Bui Thuy]Câu 16: Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh Phan−xi−păng trong dãy Hoàng Liên Sơn cao 3140m kg/m3 biết mỗi khi lên cao thêm 10m, áp suất khí quyển giảm lmmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3. (kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân). 
	Đáp án:
	0
	,
	7
	5


Hướng dẫn: Gọi m là khối lượng khí xác định ở chân núi có thể tích V1 và ở đỉnh núi có thể tích V2.
+ Ta có:  
+ Áp dụng phương trình trạng thái của lí tưởng  
Hay  
Trạng thái 1 ở chân núi (điều kiện chuẩn) T1 = 2730K .
Trạng thái 2 ở đỉnh núi:  
.
Câu 17: Một bình đựng 2 g khí hêli có thể tích 5 lít và nhiệt độ ở 27 °C. Áp suất khí trong bình là . Giá trị của x bằng bao nhiêu?
	Đáp án:
	2
	,
	5
	


Hướng dẫn: 
Câu 18: Một bình kín chứa 12,04.1023 nguyên tử khí Heli ở 0 oC và áp suất trong bình là 1 atm. Hằng số Avogadro bằng 6,02.1023 mol-1. Thể tích của bình đựng khí bằng bao nhiêu lít (kết quả làm tròn lấy 1 số sau dấu phẩy thập phân)?
	Đáp án:
	4
	4
	,
	8



Hướng dẫn:  (lít).
Câu 19: Trên một đỉnh núi cao, nơi có áp suất 5,5.104 Pa và nhiệt độ 7 oC, không khí có khối lượng riêng bằng bao nhiêu kg/m3? Khối lượng mol của không khí bằng 29 g/mol, kết quả làm tròn lấy 2 số sau dấu phẩy thập phân.
	Đáp án:
	0
	,
	6
	9


Hướng dẫn:  (kg/m3).
Câu 20: Có 10 kg khí đựng trong một bình kín, áp suất khí trong bình bằng 107 Pa. Lấy ở bình ra một lượng khí cho tới khi áp suất của khí còn lại trong bình bằng 2,5.106 Pa. Coi nhiệt độ khí không đổi. Khối lượng khí lấy ra bằng bao nhiêu kg?
	Đáp án:
	7
	,
	5
	


Hướng dẫn: Ban đầu:  (1)
Sau khi lấy ra m kg khí:  (2).

Từ (1) và (2):  (kg).
Câu 21: Sử dụng một cái bơm để bơm không khí vào một quả bóng đá, mỗi lần bơm được 0,4 g vào bóng. Sau 35 lần bơm, quả bóng có bán kính 11 cm, ở nhiệt độ 30 oC. Khối lượng mol của không khí bằng 29 g/mol. Áp suất của khí trong bóng sau bơm bằng bao nhiêu atm (kết quả làm tròn lấy 2 số sau dấu phẩy thập phân)?
	Đáp án:
	2
	,
	1
	5


Hướng dẫn

Thể tích của bóng sau khi bơm bằng .
Khối lượng của khí sau khi bơm: m = 0,4.35 = 14 (g).
Áp suất của khí trong bóng sau bơm:  (atm).


[image: n482 zalo Bui Thuy]Câu 22: Một khí cầu có thể tích  và khối lượng vỏ  được bơm không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Biết không khí bên ngoài có nhiệt độ 27 oC và áp suất 1 atm ; khối lượng mol của không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10-3kg/mol. Để khí cầu bắt đầu bay lên thì không khí nóng phải có nhiệt độ bằng bao nhiêu oC? (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)
	Đáp án:
	1
	0
	8
	


Hướng dẫn
* Ở đktc:  






* Gọi  ;  và  lần lượt là khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ , không khí bên ngoài ở nhiệt độ và không khí nóng bên trong khí cầu .
* Điều kiện tối thiểu để khí cầu có thể bay lên: 



 (1)

* Xét quá trình đẳng áp: 

 

Chú ý: Do cùng một lượng khí nên 

































CHUYÊN ĐỀ 4
ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
[image: ]1. Áp suất của chất khí
	     - Thời gian giữa hai va chạm liên tiếp của một phân tử lên thành bình ABCD: 

         - Mỗi phân tử khí va chạm vuông góc với thành bình tác dụng lên thành bình một lực có độ lớn: 
        Chú ý: Xét hình lập phương nhỏ nên khoảng thời gian giữa hai va chạm liên tiếp với mặt ABCD cũng được coi thời gian mà phân tử tương tác với mặt ABCD.
        - Áp suất mỗi phân tử tác dụng lên thành bình: 
        - Trong thực tế mỗi phân tử khí có các tốc độ khác nhau, trung bình của các bình phương tốc độ:

        - Trong bình có N phân tử, các phân tử chuyển động hỗn loạn không có phương ưu tiên nào cả, tức là chúng chuyển động và va chạm với ba cặp mặt đối diện của hình lập phương là như nhau. Do đó, áp suất của chất khí được biểu diễn dưới dạng:
 (8.1) 
         Nhận xét: Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng tăng khi các phân tử khí chuyển động nhiệt càng nhanh, khối lượng và mật độ phân tử khí càng lớn.
         Với m, lần lượt là khối lượng của phân tử khí và trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí;  là mật độ phân tử chất khí.
         Nhận xét: Những kết quả lí thuyết trên hoàn toàn phù hợp với khí khi chứa trong bình lớn, điều này thực nghiệm đã chứng minh.
         2. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử
	    - Từ phương trình Cla-pê-rôn:  (8.2)
	    - Từ phương trình (8.1) và (8.2) suy ra:  
    Với J/K gọi là hằng số Bôn-xơ-man.
	    Nhận xét: 
        - Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí.
        - Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử bằng nhau.
        3. Nội năng của khí lí tưởng
        Giả sử n mol khí lí tưởng chúng ta xét là loại đơn nguyên tử. Vì nội năng của khí lí tưởng bằng tổng     động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí:

         Chú ý: Nội năng của một khối khí lí tưởng xác định chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ
		
		4. Lưu ý
	- Tốc độ mà các phân tử khí chuyển động thay đổi liên tục và ngẫu nhiên, do đó người ta dùng các đại lượng trung bình đặc trưng cho CĐ phân tử, ví dụ như trung bình của bình phương tốc độ phân tử 
          - Không được đồng nhất tốc độ trung bình của các phân tử với căn hai giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử 
- Năng lượng trung bình của một phân tử trong khí đơn nguyên tử là 
- Năng lượng trung bình của một phân tử trong khí hai nguyên tử là 
- Nếu các phân tử dịch chuyển và quay nhưng không dao động 
Chú ý: Các đơn vị áp suất:
+ Trong hệ SI: N/m2 hay Pa.
+ Trong hệ hỗn hợp: at (atmotphe kĩ thuật); atm (atmotphe vật lí).
+ Ngoài ra: cmHg, mmHg, torr.
   	1Pa = 1N/m2; 1atm = 1,013.105 Pa; 1at = 9,81.104 Pa;
	1mmHg = 133,3 Pa = 1 torr; 1atm = 760 mmHg; 
	1at = 736 mmHg.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 
I. BÀI TẬP VÍ DỤ
BÀI TẬP 1. Ở nhiệt độ phòng và áp suất 105 Pa, không khí có khối lượng riêng khoảng 1,29 kg/m3. Xác định giá trị trung bình của bình phương tốc độ các phân tử không khí.
Hướng dẫn
*Gọi  là khối lượng riêng của không khí.
*Từ công thức: m2/s2
BÀI TẬP 2. Tính trung bình của bình phương tốc độ trong chuyển động nhiệt của phân tử khí helium có khối lượng mol là 4 g/mol ở nhiệt độ 320 K. Lấy số Avôgađrô mol-1. Coi các phân tử khí là giống nhau.
Hướng dẫn
*Từ công thức: 
*Áp dụng:  m2/s2
BÀI TẬP 3. Một mẫu khí neon (Ne) được chứa trong một xilanh ở 270C. Hằng số Boltzmann. Tính động năng tịnh tiến trung bình của các nguyên tử Ne ở nhiệt độ nói trên?
Hướng dẫn: Áp dụng: 
BÀI TẬP 4. Tính tốc độ căn quân phương trong chuyển động nhiệt của phân tử khí helium có khối lượng mol là 4 g/mol ở nhiệt độ 320 K. Lấy số Avôgađrô mol-1. Coi các phân tử khí là giống nhau.
Hướng dẫn
 (m là khối lượng của mỗi phân tử khí)
*Áp dụng: 
		Chú ý: Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử gọi là tốc độ căn quân phương
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì
A. thể tích của vật càng bé.	B. thể tích của vật càng lớn.
C. nhiệt độ của vật càng thấp.	D. nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 2. Xét lượng khí 15,0 g, thể tích là 200 lít. Biết khối lượng mol của khí là 29,0 g/mol, động năng trung bình của phân tử khí là 2,43.10-21 J. Hằng số Boltzmann;  hằng số khí lí tưởng có giá trị  (J/mol.K); Cho số Avogadro . Áp suất mà các phân tử khí tác dụng lên thành bình bằng
A. 1,50.105 Pa.	B. 2,52.103 Pa.	C. 2,50.105 Pa.	D. 1,68.105 Pa.
Hướng dẫn
*Số phân tử khí: 
*Áp dụng: Chọn B.
Câu 3. Nếu nhiệt độ của khí lí tưởng chứa trong bình tăng thì
A. tốc độ của từng phân tử trong bình sẽ tăng lên.
B. căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử trong hộp sẽ tăng lên.
C. khoảng cách giữa các phân từ trong hộp sẽ tăng lên.
D. Kích thước của mỗi phân tử tăng lên.
Câu 4. Hai bình kín có thể tích bằng nhau đều chứa khí lí tưởng ở cùng một nhiệt độ. Khối lượng khí trong hai bình bằng nhau nhưng khối lượng một phân tử khí của bình 1 lớn gấp hai lần khối lượng một phân tử khí ở bình 2. Áp suất khí ở bình 1
A. bằng áp suất khí ở bình 2.	B. gấp bốn lần áp suất khí ở bình 2.
C. gấp hai lần áp suất khí ở bình 2.	D. bằng một nửa áp suất khí ở bình 2.
Câu 5. Động năng trung bình của phân tử khí tưởng ở 250C có giá trị là
A.5,2.10-22 J.	B. 6,2.10-21J.	C. 6,2.1023 J.	D.3,2.1023 J.
Câu 6. Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử của một lượng khí lí tưởng là . Nếu nhiệt độ của lượng khí tăng gấp đôi thì giá trị này là
A..	B. .	C..	D..
Câu 7. Gọi p suất chất khí,  là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, là trung bình của bình phương tốc độ. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?
A..	B..	C. .	D. .
Câu 8. Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Một khối khí ở nhiệt độ 27°C có áp suất . Hằng số Boltzmann. Số lượng phân tử trên mỗi cm3 của khối khí bằng
A. 5,0.1010.	B. 7,2. 105.	C. 2,7.108.	D. 4,5.1011.
Hướng dẫn
*Từ công thức: Chọn B
Câu 10. Động năng trung bình của phân tử có mối liên hệ như thế nào với nhiệt độ tuyệt đối?
A. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
B. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
C. Động năng trung bình của phân tử không tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.
D. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.
[bookmark: _Hlk167661382]Câu 11. Áp suất khí tác dụng lên thành bình không được xác định bằng biểu thức nào?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12. Mật độ phân tử được xác định bởi hệ thức:
	A. m/V	B. V/m	C. V/N	D. N/V
Câu 13. Hằng số Boltzmann có giá trị bằng
     A. 1,38.1022 J/K	B. 1,38.10-22 J/K	C. 1,38.10-23 J/K	D. 1,38.1023 J/K
Câu 14.  Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là
	A. 	B.	C. 	D. 
Câu 15.  Độ biến thiên động lượng của phân tử do va chạm với thành bình có độ lớn là
	A. 2mv.	B.  2mv.	C. mv.	D. 0.
Câu 16. Hệ quả nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ?
	A. Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử bằng nhau.
	B. Động năng trung bình của phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ của khí càng cao.
	C. Người ta coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung bình của phân tử theo một đơn vị khác.
	D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn nên tốc độ của các phân tử bằng nhau.
Câu 17.  Không khí là hỗn hợp của một vài loại khí chính như nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Sắp xếp giá trị   của phân tử các chất khí này trong không khí theo thứ tự tăng dần là:
	A. O2; CO2; N2.	B. CO2; O2; N2.	C. N2; O2; CO2.	D. CO2; N2; O2.
[bookmark: _Hlk167661475]Câu 18. Áp suất khí không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
	A. Kích thước phân tử.	B. Khối lượng phân tử.
	C. Tốc độ chuyển động của phân tử.	D. Lực liên kết phân tử.
Câu 19. Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí
	A. xích lại gần nhau hơn.	B. có tốc độ trung bình lớn hơn.
	C. nở ra lớn hơn. 		D. liên kết lại với nhau.
Câu 20. Nhiệt độ của một khối khí để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng 1,0 eV là bao nhiêu? Biết 1 eV = 1,6.10-19 J.
	A. 7729,5 K.	B. 3290 K.	C. 6192 K.	D. 2998 K.
Câu 21. Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên đó là vì
	A. số lượng phân tử tăng.	B. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.
	C. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.	D. khoảng cách giữa các phân tử tăng.
Câu 22. Tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Nitrogen ( N2 ) chứa trong một khí cầu bằng  = 5, 7.10-3  J  và căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ của phân tử khí đó là v = 2.103 m/s. Khối lượng khí nitrogen trong khí cầu là:
	A. 2,68.10-3 kg.	B. 2,85.10-3 kg.	C. 3,19.10-3 kg.	D. 2, 34.10-3 kg.
[bookmark: _Hlk167661537]Câu 23. Một bình chứa khí nitrogen ở nhiệt độ 270C. Hằng số Boltzmann . Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí nitrogen là
	A. 6,21.10-21J.	B. 2,1.10-21 J.	C. 5,59.10-22 J.	  D. 6,21.10-20 J.
Câu 24. Ở nhiệt độ nào căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ các phân tử khí oxygen (O2 ) đạt tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s)?
     A. 6,0.104 K.	B. 4,0.104 K.	C. 8,0.104 K.	D. 2,0.104 K.
Câu 25. Một lượng khí helium ở nhiệt độ 200 K có động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử là . Nếu nhiệt độ tăng lên đến 400 K, động năng tịnh tiến trung bình mỗi phân tử sẽ là 
	A. .	B. .	C. .	D..
Câu 26. Trong các phát biểu sau, chọn phát biểu không đúng?
A. Biểu thức áp suất chất khí tác dụng lên thành bình là: . 
B. Vì phân tử luôn tồn tại ở trạng thái chuyển động không thể đạt đến nhiệt độ không tuyệt đối (0K).
C. Hằng số Bolzmann k là hằng số đặc trưng cho mối liên hệ giữa nhiệt độ của khối khí và động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí.
D. Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng tăng khi mật độ phân tử khí càng lớn.
Câu 27. Trong các phát biểu sau, chọn phát biểu không đúng?
A. Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng tăng khi các phân tử khí chuyển động càng nhanh. 
B. Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng nhỏ khi khối lượng phân tử khí càng lớn. 
C. Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng tăng khi mật độ phân tử khí càng lớn. 
D. Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí đơn nguyên tử là: .
Câu 28. Nếu tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí tăng gấp 2 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ
A.tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. không thay đổi.	D. giảm 2 lần.
Hướng dẫn
*Từ Vậy khi v tăng lên 2 lần thì T tăng lên 4 lần
Câu 29. Khi tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử khí tăng 4 lần và thể tích khối khí giảm còn một nửa thì áp suất của khối khí tác dụng lên thành bình sẽ
A.giảm 4 lần.	B. tăng 8 lần.	C. tăng 16 lần.	D. tăng 32 lần.
Hướng dẫn
*Lúc đầu:
*Lúc sau: Chọn D
Câu 30. Một hộp hình lập phương có cạnh 10 cm chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 200C và áp suất . Cho số Avogadro . Hằng số Boltzmann.Số phân tử khí chuyển động đập vào một mặt hộp là 
A.9,89.1022.	B. 1,23.1023.	C. 4,95.1022.	D. 4,34.1024.
Hướng dẫn
*Áp dụng: 
*Trong bình có N phân tử, các phân tử chuyển động hỗn loạn không có phương ưu tiên nào cả, số phân tử khí chuyển động đập vào một mặt hộp là: Chọn C
Câu 31. Một khối khí helium có động năng tịnh tiến trung bình mỗi phân tử . Biết . Hằng số Boltzmann. Nhiệt độ của khối khí khi đó là
    A. 5000C.	B. 500 K.	C. 737 K.	D. 7730C.
Câu 32. Hệ quả nào sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ?
[bookmark: _Hlk169084083]	A. Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau, nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử khác nhau.
	B. Động năng trung bình của phân tử khí càng nhỏ thì nhiệt độ của khí càng cao.
	C. Người ta coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung bình của phân tử theo một đơn vị khác.
	D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn nên tốc độ của các phân tử bằng nhau.
Câu 33.  Phát biểu nào sau đây không đúng với nội dung áp suất khí theo mô hình động học phân tử?
A. Chuyển động của phân tử khí trước và sau khi va chạm với thành bình là chuyển động thẳng đều.
B. Độ biến thiên động của phân tử do va chạm với thành bình có độ lớn 2mv.
C. Áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là p= .
D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn nên tốc độ của các phân tử không bằng nhau.
Câu 34. Áp suất khí không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?
A. Khối lượng phân tử.                    	B. Kích thước phân tử.
C. Động năng trung bình của phân tử.	D. Mật độ phân tử.
Câu 35. Công thức liên hệ giữa hằng số Boltzmann k với số Avogadro NA và hằng số khí lí tưởng R là
	A. NAR. 	B. NAR2.  	C. R/NA.  	D. NA /R.  
Câu 36. Áp suất do các phân tử khí tác dụng lên thành bình chứa tỉ lệ nghịch với
	A. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích.
	B. khối lượng của mỗi phân tử khí.
	C. thể tích bình chứa khí.
	D. khối lượng riêng của khí.
Câu 37. Nhiệt độ của một khối khí là 3865K thì động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng bao nhiêu eV? Biết 1 eV = 1,6.10-19 J.
	A. 0,5eV.	B. 0,75 eV.	C. 1eV.	D. 0,25eV.
Hướng dẫn
Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử  =0,8. 10-19 =0,5eV.
·  Đáp án A.
Câu 38. Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử của một lượng khí lí tưởng là . Nếu nhiệt độ của lượng khí tăng gấp đôi thì giá trị này là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Hướng dẫn
Tốc độ căn quân phương của phân tử khí tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ tuyệt đối nên khi tăng gấp đôi nhiệt độ thì tốc độ trung bình tăng .
· Đáp án B.
Câu 39. Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử nitrogen ở 00C là
	A. 243 m/s.	B. 285 m/s.	C. 493 m/s.	D. 81 m/s.
Hướng dẫn
Tốc độ căn quân phương trong chuyển động nhiệt của phân tử 
== 
· Đáp án C.
Câu 40. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 400C có giá trị là:
A. 8,2.10-22 J.	B. 6,5.10-21 J.	C. 6,2.1023 J.	D. 3,2.1023 J.
Hướng dẫn
Áp dụng động năng tịnh tiến trung bình của phân tử  với T=40+273=313K ta được 
 10-21 J
· Đáp án B.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. Trong các phát biểu sau đây về một lượng khí lí tưởng xác định, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a) Áp suất của khí tăng lên bằng cách làm tăng nhiệt độ ở thể tích không đổi, tương ứng động năng trung bình của các phân tử đã tăng theo sự tăng nhiệt độ. 
	Đ
	

	b) Khi giữ nhiệt độ không đổi, dù thể tích tăng, áp suất giảm nhưng động năng trung bình của các phân tử vẫn không thay đổi.
	Đ
	

	c) Khi tốc độ của mỗi phân tử tăng lên gấp đôi, áp suất cũng tăng lên gấp đôi.
	
	S

	d) Khi khối khí giảm nhiệt độ, tương ứng động năng trung bình của các phân tử khí cũng giảm nhưng giảm chậm hơn sự giảm nhiệt độ.
	
	S



Câu 2. Khi xây dựng công thức tính áp suất chất khí từ mô hình động học phân tử khí, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a) Trong thời gian giữa hai va chạm liên tiếp với thành bình, động lượng của phân tử khí thay đổi một lượng bằng tích khối lượng phân tử và tốc độ trung bình của nó.
	
	S

	b) Giữa hai va chạm với thành bình, phân tử khí chuyển động thẳng đều.
	Đ
	

	c) Lực gây ra thay đổi động lượng của phân tử khí là lực do phân tử khí tác dụng lên thành bình.
	
	S

	d) Các phân tử khí chuyển động không có phương ưu tiên, số phân tử đến va chạm với các mặt của thành bình trong mỗi giây là như nhau
	Đ
	


Câu 3. Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 105 Pa, ở nhiệt độ 270C. Biết hằng số khí là  (J/mol.K); Hằng số Boltzmann.
	a) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 25 lít.
	Đ
	

	b) Nung bình đến khi áp suất khí bằng 5.105 Pa. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 135°C.
	
	S

	c) Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí ở nhiệt độ 270C bằng  
	
	S

	d) Giả sử một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn 4.105 Pa, nhiệt độ khí lúc này là 1227°C. Lượng khí đã thoát ra ngoài là  0,2 mol.
	Đ
	


Hướng dẫn
a) Áp dụng:  (lít)
b) Áp dụng: 
c) Áp dụng: 
d) Từ 
Câu 4.  Một bình chứa oxygen (O2) sử dụng trong y tế có thể tích 14 lít, áp suất 15.106 Pa và nhiệt độ phòng 270C. Hằng số Boltzmann. 
	a) Biết khối lượng mol của oxygen là 32 g/mol. Khối lượng oxygen trong bình là 2,696 g.
	
	S

	b) Nếu nhiệt độ tuyệt đội khí oxygen tăng lên gấp đôi thì động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí tăng lên gấp 4
	
	S

	c) Cứ 1 lít khí oxygen thì có 3,62.1024 phân tử oxygen.
	
	S

	d) Theo thông tin từ bộ y tế, thông thường đối với một bệnh nhân mắc bệnh COVID 19 được chỉ định dùng liệu pháp oxi, thì người bệnh cần được cung cấp trung bình 6 lít oxygen (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong 15 phút. Với tốc độ thở như vậy thì sau 80 giờ người đó dùng hết bình oxygen 14 lít.
	

	
S


a)
b). Khi nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng lên gấp đôi thì động năng tịnh tiến trung bình cũng tăng lên gấp đôi.
c)Áp dụng:  (Phân tử/m3)
d) Áp dụng phương trình trạng thái:
Trạng thái 1: Lượng khí bị nén ở trong bình.
Trạng thái 2: Lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn được đưa vào bệnh nhân.
 phút = 78,6 giờ
Câu 5. Áp suất của khí lí tưởng là 2,00 MPa, số phân tử khí trong 1,00 cm3 là 4,84.1020
	a) Mật độ phân tử của khí lí tưởng là 4,84.1026 phân tử/ m3
	Đ
	

	b) Động năng trung bình của phân tử khí là  8,26.10-21 J.
	
	S

	c) Nhiệt độ của khí là 299K.
	Đ
	

	d) Nếu nhiệt độ tăng gấp đôi thì tốc độ của các phân tử khí cũng tăng gấp đôi.
	
	S


Câu 6. Một bình có thể tích 22,4.10-3 m3 chứa 1,00 mol khí hydrogen ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ là 0,00 °C và áp suất là 1,00 atm). Người ta bơm thêm 1,00 mol khí helium cũng ở điều kiện tiêu chuẩn vào bình này. Cho khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn của khí hydrogen và khí helium lần lượt là 9,00.10-2 kg/m3 và 18,0.10-2 kg/ m3. 
	a) Tổng khối lượng khí hydrogen và khí helium trong bình là 27,00.10-2 kg
	
	S

	b) Khối lượng riêng của hỗn hợp khí trong bình là 13,5. 10-2 kg/ m3
	
	S

	c) Áp suất của hỗn hợp khí lên thành bình là 2atm.
	Đ
	

	d) Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí trong bình là 2,24. 106 m2/ s2
	Đ
	


Câu 7. Một chiếc xe bán tải chạy trên đường cao tốc Bắc – Nam hướng đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày mùa hè. Xe đi vào sáng sớm với nhiệt độ ngoài trời là 270C. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 120 lít và áp suất trong các lốp xe là 240 kPa. Coi gần đúng nhiệt độ của không khí trong lốp xe bằng với nhiệt độ ngoài trời. Hằng số Boltzmann .
	a) Số mol khí trong mỗi lốp xe bằng 11,55 mol
	Đ
	

	b) Đến giữa trưa xe chạy đến Cam Lộ, nhiệt độ trên mặt đường đo được khoảng 45°C. Biết rằng khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Độ thay đổi động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử do sự gia tăng nhiệt độ này bằng .
	
Đ
	

	c) Thực tế khi sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ của lốp, người ta thấy nhiệt độ của lốp xe có thể đạt đến giá trị 65°C. Coi nhiệt độ khí trong lốp bằng nhiệt độ của lốp xe. Áp suất của khí trong lốp xe lúc này bằng 557,8 kPa
	
	
S

	d) Khi xe chạy liên tục trong thời gian dài dưới trời nắng nóng có thể dẫn đến nguy cơ nổ lốp xe, gây ra tai nạn.
	Đ
	



Hướng dẫn
a.Từ công thức: 
b. Áp dụng quá trình đẳng tích: 
*Từ: 
c. Áp dụng: 
d. Khi xe chạy liên tục trong thời gian dài dưới trời nắng nóng, nhiệt độ và áp suất trong lốp tăng cao có thể dẫn đến nguy cơ nổ lốp xe, gây ra tai nạn.
Câu 8.  Một khối khí đựng trong xilanh có pít-tông. Đốt nóng xilanh trong thời gian đủ dài (trong quá trình đốt pít-tông không dịch chuyển). 
	a) Nhiệt độ khối khí tăng lên.
	Đ
	

	b) Thể tích của khối khí tăng lên.
	
	S

	c) Động năng trung bình của phân tử khí tăng.
	Đ
	

	d) Áp suất khối khí không đổi.
	
	S

	Hướng dẫn
a. Đúng.
b. Sai. Thể tích khối khí không đổi.
c. Đúng.
d. Sai. Nhiệt độ tăng nên áp suất khối khí cũng tăng.
	


Câu 9. Trong các phát biểu sau đây về áp suất khí lí tưởng, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a) Áp suất khí tỉ lệ thuận với khối lượng phân tử.
	Đ
	

	b) Áp suất khí tỉ lệ thuận với tốc độ chuyển động của phân tử.
	
	S

	c) Khi mật độ phân tử tăng lên gấp đôi, áp suất cũng tăng lên gấp đôi.
	Đ
	

	d) Áp suất khí không phụ thuộc vào lực liên kết phân tử.
	
	S


Hướng dẫn
a. Đúng. Áp suất khí tỉ lệ thuận với khối lượng phân tử.
b. Sai. Áp suất khí tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ chuyển động của phân tử.
c. Đúng. Vì áp suất khí tỉ lệ thuận với mật độ phân tử. 
d. Sai. Áp suất khí tỉ lệ nghịch với lực liên kết phân tử. Lực liên kết phân tử càng lớn, các phân tử khí càng khó rơi nhau, dẫn đến áp suất lên thành bình giảm.
Câu 10. Một mẫu khí neon (Ne) được chứa trong một xilanh ở 27 °C.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Động năng tịnh tiến trung bình của các nguyên tử Ne ở 27 °C là 
5,6.10-22 J.
	
	S

	b) Nhiệt độ của mẫu này tăng lên đến 243 °C thì động năng tịnh tiến trung bình là 1,05. 10-20 J
	Đ
	

	c) Áp suất gây ra bởi các nguyên tử Ne trong xilanh ở 243 °C cao hơn áp suất ở 27 °C.
	
	S

	d) Khi nhiệt độ của chất khí lí tưởng tăng lên 4 lần thì tốc độ căn quân phương của phân tử khí tăng lên 4 lần.
	Đ
	


Hướng dẫn
a. Sai. = 1,38.10-23.300=6,21. 10-21 J.
b. Đúng. . = 1,38.10-23.516=1,05. 10-20 J.
c. Đúng. Vì n và V không đổi, áp suất tỉ lệ thuận với động năng 
d. Sai. Tốc độ căn quân phương của phân tử khí tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ tuyệt đối nên khi tăng gấp 4 nhiệt độ thì tốc độ căn quân phương tăng 2 lần.

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Áp suất của khí lí tưởng là 2,00 MPa, số phân tử khí trong 1,00 cm3 là 4,84.1020. 
Hằng số Boltzmann (Bôn-xơ-man) . Xác định:
a) Động năng trung bình của phân tử khí tính theo đơn vị J.
b) Nhiệt độ của khí tính theo đơn vị kelvin.
Hướng dẫn
a) Từ công thức: 
b) Từ công thức: 
Câu 2. Một máy hút chân không làm giảm áp suất khí nitrogen trong một bình kín tới   ở nhiệt độ 27,00C. Tính số phân tử khí trong thể tích 1,0 cm3.
Hướng dẫn
*Áp dụng công thức:  (phân tử/m3)
*Xét trong 1 cm3:  (phân tử/cm3)
Câu  3. Tính nhiệt độ của một khối khí để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng 1,0 eV. Lấy 1 eV = 1,6.10-19 J.
Hướng dẫn: Từ công thức: 
Câu 4. Đại lượng Nm là tổng khối lượng của các phân tử khí, tức là khối lượng của một lượng khí xác định. Ở nhiệt độ phòng, mật độ không khí xấp xỉ 1,29 kg/m3 ở áp suất 1,00.105 Pa. Sử dụng những số liệu này để suy ra giá trị 
Hướng dẫn
*Từ công thức:  m/s
Câu 5. Một bình kín có thể tích 0,10 m3 chứa khí hydrogen ở nhiệt độ 250C và áp suất 6,0.105Pa. Khối lượng của phân tử khí hydrogen là kg. Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân tử hydrogen trong bình là X.103 m/s. Tìm giá trị của X (Kết quả viết đến chữ số thứ nhất sau dấu phẩy thập phân).
Đáp số: 1,9
Hướng dẫn
*Từ phương trình Cla-pê-rôn: ta suy ra:

*Áp dụng: m/s
Chú ý: Đại lượng gọi là tốc độ căn quân phương.
Câu 6. Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân từ khí tăng từ 100 m/s lên 150 m/s. Phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên bao nhiêu để căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 150 m/s đến 250 m/s? 
Đáp số: 320
Hướng dẫn
*Từ công thức: 
*Từ 100 m/s lên 150 m/s ta có: 
*Từ 150 m/s lên 250 m/s ta có: 
Câu 7. Động năng trung bình của phân tử khí Hydrogen ở nhiệt độ có giá trị là bao nhiêu 10-21J? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
Hướng dẫn
Động năng trung bình của phân tử = 1,38.10-23.283=5,86.10-21J.
Câu 8. Ở nhiệt độ phòng và áp suất 105 Pa, không khí có khối lượng riêng khoảng 1,29 kg/m3. Xác định giá trị trung bình của bình phương tốc độ các phân tử không khí?
Hướng dẫn

Câu 9.  Xét khối khí chứa trong một bình kín, biết mật độ động năng phân tử (tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong 1m3 thể tích khí) có giá trị 10-4 J/m3. Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu 10-5 Pa? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
Hướng dẫn
Áp suất của khí trong bình  =  10-4 =6,67. 10-5 Pa
Câu 10. Tính tốc độ căn quân phương ( đơn vị m/s) trong chuyển động nhiệt của phân tử khí Helium có khối lượng mol là 4g/mol ở nhiệt độ 320K. Coi các phân tử khí là giống nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn
Tốc độ căn quân phương trong chuyển động nhiệt của phân tử == 
Câu 11. Khi nhiệt độ của chất khí lí tưởng tăng lên 4 lần thì tốc độ căn quân phương của phân tử khí tăng lên bao nhiêu lần?
Hướng dẫn: Tốc độ căn quân phương của phân tử khí tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ tuyệt đối nên khi tăng gấp 4 nhiệt độ thì tốc độ căn quân phương tăng 2 lần.
Câu 12. Một bình kín có thể tích 0,10 m3 chứa khí hydrogen ở nhiệt độ 25 °C và áp suất
6,0.105 Pa. Biết khối lượng của phân tử khí hydrogen là m = 0,33.10-26 kg.
Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân tử hydrogen trong bình là X.103 m/s. Tìm X (viết kết quả chỉ gồm hai chữ số). 
Hướng dẫn
Từ công thức: pV=NkT tính được 
N= =
Áp dụng công thức  ta có căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử là:   m/s
	Câu 13. Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là 3,0 °C. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 42 °C. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời. Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí do sự gia tăng nhiệt độ này có giá trị là bao nhiêu 10-21J? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
Hướng dẫn
          Ta có độ tăng động năng:  
          = 1,38.10-23.(42 – 3)=9,52.10-21J.
	[image: 147 phuong nguyen]


Câu 14. Ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ là 0,00 °C và áp suất là 1,00 atm), khối lượng riêng của khí hydrogen là 9,00.10-2 kg/m3. Giá trị trung bình của bình phương tốc độ các phân tử khí hydrogen là X. 106 m2/ s2. Tìm X (viết kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân).
Hướng dẫn
Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí là 
3,36. 106 m2/ s2
Câu 15.  Bình có dung tích 5,0 lít chứa một loại khí đơn nguyên tử ở nhiệt độ 300K và áp suất 10-5 mmHg. Số phân tử khí trong bình là X.1015. Tìm X (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)
Hướng dẫn
Đổi 10-5 mmHg= 1,33. 10-3 Pa.
Từ công thức: pV=NkT tính được 
N= =
Câu 16. Tính tốc độ căn quân phương ( đơn vị m/s) trong chuyển động nhiệt của phân tử khí Nitrogen có khối lượng mol là 28g/mol ở nhiệt độ 200K. Coi các phân tử khí là giống nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn
Tốc độ căn quân phương trong chuyển động nhiệt của phân tử 
== 
Câu 17. Ở nhiệt độ (độ Kelvin) nào vận tốc trung bình của phân tử oxygen đạt 540km/h? (Kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân).
Hướng dẫn
. Đổi 540km/h=150m/s
Ta có căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ các phân tử khí =
28,9 K
Câu 18. Một chất khí mà các phân tử có tốc độ căn quân phương là 1760 m/s ở 00C. Tốc độ căn quân phương ở 10000C là bao nhiêu m/s? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Hướng dẫn
Tốc độ căn quân phương của phân tử khí tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ tuyệt đối nên 

-----------------------------


ĐỀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP THEO CHUYÊN ĐỀ (Đủ 3 định dạng)

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng mà
A. nhiệt độ được giữ không đổi, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
B. nhiệt độ, áp suất và thể tích tăng hoặc giảm liên tục theo thời gian.
C. nhiệt độ được giữ không đổi, áp suất tỉ lệ thuận với thể tích.
D. nhiệt độ tăng đều theo thời gian, áp suất và thể tích không đổi.
Câu 2. Khí lí tưởng không có đặc điểm nào sau đây?
A. Lực tương tác giữa các phân tử rất lớn.
B. Kích thước các phân tử không đáng kể.
C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. Các phân tử chỉ tương tác khi va chạm với nhau và va chạm vào thành bình. 
Câu 3. Khi nói về thuyết động học phân tử chất khí, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ.
B. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
C. Chuyển động của các phân tử càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng thấp.
D. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình.
Câu 4. Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 6 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó có giá trị là
A. 4 lít.			B. 8 lít.		C. 12 lít.		D. 16 lít.
Hướng dẫn
		Áp dụng ĐL Bôi-lơ: 
		 Chọn B
Câu 5. Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
A. Đường thẳng song song với trục p. 
B. Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc tọa độ. 
C. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = p0.
D. Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ. 
Câu 6. Trong quá trình biến đổi đẳng áp của một lượng khí lí tưởng nhất định. Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng lên 2 lần thì
A. thể tích khí tăng 2 lần.					B. thể tích khí tăng 4 lần.
C. thể tích khí giảm 2 lần.					D. thể tích khí giảm 4 lần.
Câu 7. Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp?
A. nhiệt độ tăng, thể tích tăng.
B. nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
C. nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
D. nhiệt độ không đổi, thể tích giảm.
Câu 8. Quá trình nào sau đây có liên quan tới quá trình đẳng tích ?
A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.
B. Thổi không khí vào một quả bóng bay.
C. Đun nóng khí trong một xilanh kín.
D. Đun nóng khí trong một xilanh hở.
Câu 9. Trong hệ tọa độ (p,T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?
A. Đường Hypebol.
B. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p0.
Câu 10. Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì
A. Áp suất khí không đổi. 
B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi.
C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. 
D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
Câu 11. Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất trong bình sẽ
A. Có thể tăng hoặc giảm.				B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ 
C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ.			D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ.
Câu 12. Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 2270C khi áp suất không đổi là
A. 8 lít.			B. 10 lít.		C. 15 lít.		D. 50 lít.
Hướng dẫn
*Áp dụng ĐL Sác-lơ: Chọn B 
Câu 13. Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 200C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 400C thì áp suất trong bình bằng
	A. 2.105Pa.    				B. 1,068.105Pa.    	C. 20.105Pa.    			D. 10,68.105Pa. 
Hướng dẫn
	Áp dụng: Chọn B
[bookmark: _Hlk1774485]Câu 14. Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10 C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/350 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là
	A. 77 0C.	 					B. 360 0C.					C. 350 0C.				D. 361 0C.
Hướng dẫn
	Từ phương trình: Chọn A 
Câu 15. Nếu tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí tăng gấp 2 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ
A. tăng 2 lần.			B. tăng 4 lần.			C. không thay đổi.		D. giảm 2 lần.
Hướng dẫn
	Từ Vậy khi v tăng lên 2 lần thì T tăng lên 4 lần
Câu 16. Một hộp hình lập phương có cạnh 10 cm chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 200C và áp suất . Cho số Avogadro . Hằng số Boltzmann.Số phân tử khí chuyển động đập vào một mặt hộp là 
A.9,89.1022.				B. 1,23.1023.				C. 4,95.1022.				D. 4,34.1024.
Hướng dẫn
	Áp dụng: 
Câu 17. Xét lượng khí 15,0 g, thể tích là 200,0 lít. Biết khối lượng mol của khí là 29,0 g/mol, động năng trung bình của phân tử khí là 2,43.10-21 J. Hằng số Boltzmann;  hằng số khí lí tưởng có giá trị  (J/mol.K); Cho số Avogadro . Áp suất mà các phân tử khí tác dụng lên thành bình bằng
A. 1,50.105 Pa.			B. 2,52.103 Pa.			C. 2,50.105 Pa.			D. 1,68.105 Pa.
Hướng dẫn
*Số phân tử khí: 
*Áp dụng: Chọn B.
Câu 18. Một bình dung tích 5 lít chứa 7g nitơ(N2) ở 20C. Áp suất khí trong bình là
	A.1,65 atm. 				B. 1,28atm. 				C. 3,27atm. 				D. 1,1atm.
Hướng dẫn
		 Chọn D
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Trong các phát biểu sau đây về một lượng khí lí tưởng xác định, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	a) Áp suất của khí tăng lên bằng cách làm tăng nhiệt độ ở thể tích không đổi, tương ứng động năng trung bình của các phân tử đã tăng theo sự tăng nhiệt độ. 
	Đ
	

	b) Khi giữ nhiệt độ không đổi, dù thể tích tăng, áp suất giảm nhưng động năng trung bình của các phân tử vẫn không thay đổi.
	Đ
	

	c) Khi tốc độ của mỗi phân tử tăng lên gấp đôi, áp suất cũng tăng lên gấp đôi.
	
	S

	d) Khi khối khí giảm nhiệt độ, tương ứng động năng trung bình của các phân tử khí cũng giảm nhưng giảm chậm hơn sự giảm nhiệt độ.
	
	S


Câu 2. Một xilanh chứa khí ở. Pit-tông nén khí trong xilanh xuống còn . Coi nhiệt độ không đổi. 
	a) Quá trình biến đổi trạng thái của khí là quá trình đẳng nhiệt. 
	Đ
	

	b) Áp suất của khí sau khi nén bằng  áp suất của khí lúc đầu.
	
	S

	c) Ở thể tích áp suất của khí trong xilanh bằng .
	Đ
	

	d) Áp khí trong xilanh tăng 
	
	S


Giải
b. Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 
c, d. Áp dụng định luật Boyle: 

 
[image: ]Câu 3. Cho 10 g khí lí tưởng nhận công để biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) như đồ thị hình bên. Biết nhiệt độ trạng thái 1 là 300 K. Biết nhiệt dung riêng đẳng áp của khí là  (J/kg.K). 
	a.Nhiệt độ của chất khí tại trạng thái (2) là 1800C
	
	S

	b. Chất khí nhận một công có giá trị 400 J
	Đ
	

	c. Chất khí truyền ra môi trường bên ngoài một nhiệt lượng –1090,8 J
	Đ
	

	d. Nội năng của khí tăng thêm một lượng 690,8 J
	
	S


Hướng dẫn
a. Xét quá trình đẳng áp:   
b. Chất khí nhận một công có giá trị: 
c. Nhiệt lượng:  (truyền nhiệt lượng)
d.Theo ĐL I NĐLH:  
(Nội năng của khí giảm đi một lượng 690,8 J).
Câu 4. Một bình hình trụ có dung tích 8 lít, đặt thẳng đứng, đậy kín bằng một nắp khối lượng , đường kính 20 cm. Trong bình chứa khí ở nhiệt độ 1000C và áp suất bằng áp suất khí quyển 105 Pa. Lấy g = 9,8 m/s2.
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a. Khi giảm nhiệt độ trong bình thì áp suất khí cũng giảm theo.
	Đ
	

	b. Áp suất khí trong bình khi giảm nhiệt độ xuống còn 200C là 7,86.104 Pa.
	Đ
	

	c. Khi nhiệt độ của khối khí tăng thêm 3 K thì áp suất tăng thêm 3% áp suất ban đầu.
	
	S

	d. Ở nhiệt độ 200C muốn mở nắp bình cần một lực tối thiểu bằng 629 N 
	
	S


Hướng dẫn
a. Đối với quá trình đẳng tích thì nhiệt độ tuyệt đối tỉ lệ thuận với áp suất, do đó khi áp suất giảm thì nhiệt độ cũng giảm theo.
b. Áp dụng: 
c. 
d. Muốn mở nắp bình cần tác dụng vào nắp một lực tối thiểu để cùng với áp lực bên trong bình thắng trọng lực của nắp và áp lực của không khí bên ngoài:


III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: Một khối lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ . Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ của khí trong bình là bao nhiêu độ K sau khi được đun nóng?
	ĐS: 750K
Giải
Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 
Theo định luật Charles: 

Câu 2: Muốn làm căng một chiếc lốp xe rỗng của bánh xe đạp sao cho diện tích tiếp xúc của lốp với mặt đường bằng , người ta dùng một cái bơm hình trụ, mỗi lần bơm được 40cm3 không khí vào lốp. Biết thể tích của lốp xe là . Tải trọng trên bánh xe bằng 340 N. Áp suất không khí coi như bằng áp suất của khí quyển ở điều kiện tiêu chuẩn, coi nhiệt độ không đổi. Hỏi cần phải bơm gần đúng bao nhiêu lần ? (kết quả lấy phần nguyên) 
ĐS: 78 lần
Giải
- Mỗi lần bơm đưa được:  không khí ở áp suất  vào bánh
- Trạng thái 1: ; Trạng thái 2: 
- Áp dụng định luật Boyle:  lần
Câu 3. Một lượng khí đựng trong bình có  ở áp suất 1,5 at và nhiệt độ . Đun nóng khí đến nhiệt độ  do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất trong bình lúc này bằng bao nhiêu at ? 
(ĐS: 1 at)
Hướng dẫn:  
[image: ]Câu 4: Một xilanh và pit – tông nhẹ bên trong chứa một lượng khí có thể tích ban đầu . Biết diện tích của pit – tông là , áp suất khí quyển . Xem nhiệt độ khối khí không đổi, bỏ qua ma sát giữa pit – tông và thành xilanh. Cần phải đặt lên pit – tông một quả cân có khối lượng bao nhiêu kg để pit – tông dịch chuyển 1 đoạn 2 cm xuống dưới ? 
Hướng dẫn:  
- Trạng thái 1: ;
- Trạng thái 2: 
- Áp dụng định luật Boyle: .
+ Khi pit – tông cân bằng:
 
	(ĐS: 10 kg)
Câu 5. Bình chứa được 4,0 g hidro ở  dưới áp suất . Thay hidro bởi khí khác thì bình chứa được 8,0 g khí mới ở  dưới áp suất . Khí thay hidro là khí gì ? Biết khí này là đơn chất.
 (ĐS: , là )
Giải
Khi bình chứa 4g Hidro:

Khi bình thay bởi khí khác:

Vậy khí đó là 
Câu 6. Một vận động viên leo núi trong mỗi nhịp thở luôn hít vào 2g không khí. Biết rằng khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 101,3 kPa, nhiệt độ ) là . Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 79,8 kPa và nhiệt độ  thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào trong mỗi nhịp thở là bao nhiêu lít ? Viết kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân 
(ĐS: 1,87 lít)
Hướng dẫn:  i
2g không khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích: 
Số mol không khí người đó hít vào: 
Áp dụng công thức 
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